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BÀI 5: DÃY SỐ

HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.III
=

DẠNG 1. BIỂU DIỄN DÃY SỐ, TÌM CÔNG THỨC TỔNG QUÁT

Câu 1: Cho dãy số có các số hạng đầu là:9; 99; 999; 9999,… Số hạng tổng quát của dãy số này là:

A.
1n

nu
n




B. 10 1n
nu   . C. 9nnu  D. 9nu n

Lời giải

Nhân xet: 1
1 10 1u   ; 2

2 10 1u   ; 3
3 10 1u   ; 4

4 10 1u   .

Câu 2: Cho dãy số 1 3 2 5, , , ,...
2 5 3 7

. Công thức tổng quát nu nào là của dãy số đã cho?

A. *

1n
nu n
n

  


 . B. *

2n n

nu n   . C. *1
3n

nu n
n


  


 . D. *2
2 1n
nu n
n

  


 .

Lời giải

Viết lại dãy số: 2 3 4 5, , , ,...
4 5 6 7

1
3n

nu n
n


   


 .

Câu 3: Cho dãy số có các số hạng đầu là:5;10;15;20;25;... Số hạng tổng quát của dãy số này là:
A. 5( 1)nu n  . B. 5nu n . C. 5nu n  . D. 5. 1nu n  .

Lời giải

Ta có:

5 5.1

10 5.2

15 5.3

20 5.4

25 5.5

Suy ra số hạng tổng quát 5nu n .
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Câu 4: Cho dãy số có các số hạng đầu là:8,15, 22, 29,36,... .Số hạng tổng quát của dãy số này là:
A. 7 7nu n  . B. 7.nu n .
C. 7. 1nu n  . D. nu : Không viết được dưới dạng công thức.

Lời giải

Ta có:

8 7.1 1 

15 7.2 1 

22 7.3 1 

29 7.4 1 

36 7.5 1 

Suy ra số hạng tổng quát 7 1nu n  .

Câu 5: Cho dãy số có các số hạng đầu là: ;...
5
4;

4
3;

3
2;

2
1;0 .Số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. 1
n

nu
n


 . B.
1n

nu
n




. C. 1
n

nu
n


 . D.
2

1n
n nu
n





.

Lời giải

Ta có:

00
0 1




1 1
2 1 1




2 2
3 2 1




3 3
4 3 1




4 4
5 4 1




Suy ra
1n

nu
n




.

Câu 6: Cho dãy số có các số hạng đầu là: 1;1; 1;1; 1;...   .Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng

A. 1nu . B. 1nu . C. n
nu )1( . D.   11 n

nu
  .

Lời giải

Ta có:
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Các số hạng đầu của dãy là            1 2 3 4 51 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;... 1 n
nu        .

Câu 7: Cho dãy số  nu xác định bởi  1

1

1
1

3n n

u
n

u u





. Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số

trên.
A. 3 n

nu . B. 13  n
nu . C. 13 2 n

nu . D. 3 2 nnu .
Lời giải

Ta có

0
1

1
2

2
3

1 3
3
3

u
u
u

 





…

Dự đoán 1 *3 ,n
nu n  . Ta dễ dàng chứng minh được công thức này bằng quy nạp

+ với   11 1n u suy ra khẳng định đúng

+ Giả sử   2n k ta có  13kku . Ta phải chứng minh  1 3kku

Thât vây, theo công thức truy hồi ta có 
   1
1 3. 3.3 3k k

k ku u

Vây theo nguyên lý quy nạp ta dã chứng minh được 1 *3 ,n
nu n 

Câu 8: Cho dãy số viết dưới dạng khai triển là 1, 4,9,16, 25 . Trong các công thức sau, công thức nào là
công thức tổng quát của dãy số trên.
A. 3 2nu n= - . B. 3nu n= + . C. 2

nu n= . D. 22 1nu n= - .
Lời giải

Ta có : 21 1= ; 24 2= ; 29 3= ; 216 4= ; 225 5= .
Vây dãy 1, 4,9,16, 25 có công thức tổng quát của dãy 2

nu n= .

Câu 9: Cho dãy số có các số hạng đầu là 8, 13, 18, 23, 28,… Số hạng tổng quát của dãy số này là
A. 5 3nu n  . B. 5 1nu n  . C. 5 2nu n  . D. 5 3nu n  .

Lời giải
Cách 1.

 Vì

1

2

3

4

5

8 5.1 3
13 5.2 3
18 5.3 3
23 5.4 3
28 5.5 3

.........

u
u
u
u
u

  
   
    

  
   



số hạng tổng quát của dãy số là 5 3.nu n 

Cách 2.



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn
Thầy Lê Việt toán Thăng Long “Khai Mở Tư duy – Kiến Tạo Vận Mệnh” (zalo):0835.221183

4 | Th.s Lê Việt (THPT Thăng Long, Hà Nội) – Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp

 Nhân xet dãy số đã cho là một cấp số cộng có 1 8,u  công sai 5.d 

 Vây số hạng tổng quát của dãy số là  8 5 1 5 3.nu n n    

Câu 10: Cho dãy số 3; 6; 9; 12; 15;... Số hạng tổng quát của dãy số là

A.  3 1nu n  . B. 3nu n . C. 3nu n  . D. 3 1nu n 

Lời giải

Chọn B

Ta có 1 3 3.1,u   2 6 3.2,u   3 9 3.3,u   4 12 3.4,u   5 15 3.5,...u   3.nu n  .

Câu 11: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. 1 2nu n  . B. 3nu  . C. 2nu n D. ( )1 .nnu = -

Lời giải

Dãy số  nu được gọi là tăng nếu 1n nu u  với mọi *n .

Xet 2nu n , ta có:

  *
1 2 1 2 2 0,n nu u n n n         . Chọn C

Câu 12: Cho dãy số có các số hạng đầu là 1 2 3 40; ; ; ; ;...
2 3 4 5

.Số hạng tổng quát của dãy số này là

A. 1
n

nu
n


 . B.
1n

nu
n




. C. 1
n

nu
n


 . D.
2

1n
n nu
n





.

Lời giải

Ta có 1
1 10

1
u 
  , 2

1 2 1
2 2

u 
  , 3

2 3 1
3 3

u 
  , 4

3 4 1
4 4

u 
  , 5

4 5 1
5 5

u 
  ,.

1
n

nu
n


 .

Câu 13: Xet dãy số  nu là dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó khi chia

cho 5 dư 1. Viết 3 số hạng đầu của dãy số.dãy số.
A. 1,5,11. B. 1,6,11. C. 0,6,11. D. 1,6,12 .

Lời giải
Ta có: 1 1u  , 2 6u  , 3 11u  .

Câu 14: Cho dãy số  nu có các số hạng đầu là 2 3 4 5

1 1 1 1 1,  ,  ,  ,  ...
2 2 2 2 2

Số hạng tổng quát của dãy số

này là

A. 1

1 1.
2 2n nu  . B. 1

1
2n nu  . C. 1

2n nu  . D. 1

1
2n nu  .

Lời giải

Dãy 1
2n nu  có khai khiển là 2 3 4 5

1 1 1 1 1,  ,  ,  ,  ...
2 2 2 2 2
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Câu 15: Cho  nu là dãy các số tự nhiên chia hết cho 5 viết theo thứ tự tăng dần và 1 5u  . Dạng khai

triển của dãy số  nu là

A. 0,  5,  10,  ...,  5 ,  ...n . B. 5,  10,  15,  ...,  5 ,  ...n .
C. 5,  15,  25,  ...,  5 ,  ...n . D. 1,  5,  10,  ...,  5 ,  ...n .

Lời giải
Dãy số với số hạng đầu 1 5u  và chia hết cho 5 nên dạng khai khiển phải là
5,  10,  15,  ...,  5 ,  ...n

Câu 16: Cho dãy số  nu có số hạng tổng quát 3 5nu n  . Tính 3u

A. 3 4u  . B. 3 2u   . C. 3 3u  . D. 3 5u   .
Lời giải

Chọn A

3 3.3 5 4u   

Câu 17: Cho dãy số có các số hạng đầu là:0.1;0.01;0.001;0.0001... . Số hạng tổng quát của dãy số này
có dạng?
A. 

0

0.00...01n
n sè

u . B.



1 0

0.00...01n
n sè

u .

C. 1
1

10n nu  . D. 1
1

10n nu  .

Lời giải

Ta có

1

2 2

3 3

10.1
10

10.01
10

10.001
10

u

u

u

 

 

 

…

Dự đoán  
0

1 0.00...01
10n n

n sè

u .

Câu 18: Cho dãy số  nu xác định bởi:  1

1

1
1

2n n

u
n

u u




 
. Xác định công thức của số hạng tổng quát.

A. 2 1nu n  . B. 3 2nu n  . C. 4 3nu n  . D. 8 7nu n  .
Lời giải

Ta có
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





1

2

3

1
3
5

u
u
u

…

Dự đoán   *2 1,nu n n . Ta dễ dàng chứng minh được công thức dự đoán bằng quy nạp

Câu 19: Cho dãy số có các số hạng đầu là: 2 3 4 5
1 1 1 1 1; ; ; ; ;...
3 3 3 3 3

Số hạng tổng quát của dãy số này là?

A. 1
1 1.
3 3n nu  . B. 1

1
3n nu  . C. 1

3n nu  . D. 1
1
3n nu  .

Lời giải

Từ các số hạng đầu tiên của dãy số ta dự đoán  *1 ,
3n nu n

Câu 20: Cho dãy số  nu với 1

1

5

n n

u
u u n




 
.Số hạng tổng quát nu của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A.  1
2n

n n
u


 . B.  15

2n

n n
u


  .

C.  15
2n

n n
u


  . D.    1 2

5
2n

n n
u

 
  .

Lời giải

Theo công thức truy hồi ta có   1n nu u n . Khi đó





 

 

  

1

2 1

3 2

1

5
1
2

...
1n n

u
u u
u u

u u n

Cộng vế theo vế các đẳng thức trên ta được    
       

1
5 1 2 3 ... 1 5

2n

n n
u n

Câu 21: Cho dãy số  nu với 1

1

1
2

2

 

   n n

u

u u
. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A.  1 2 1
2

  nu n . B.  1 2 1
2

  nu n . C. 1 2
2

 nu n . D. 1 2
2

 nu n .

Lời giải
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Ta có:

1

2 1

3 2

1

1
2

2
2

...
2

 


 
  



 


n n

u

u u
u u

u u

. Cộng hai vế ta được  1 12 2... 2 2 1
2 2

      nu n .

Câu 22: Cho dãy số có các số hạng đầu là: 2;0;2;4;6;... .Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?

A. nun 2 . B.   nun  2 . C.   )1(2  nun . D.    2 2 1nu n    .

Lời giải

Dãy số là dãy số cách đều có khoảng cách là 2 và số hạng đầu tiên là  2 nên

   2 2. 1nu n    .

Câu 23: Cho dãy số có các số hạng đầu là: ;
3
1;

3
1;

3
1;

3
1;

3
1

5432 ….Số hạng tổng quát của dãy số này là?

A. 13
1

3
1

 nnu . B. 13
1
 nnu . C. nnu 3

1
 . D. 13

1
 nnu .

Lời giải

5 số hạng đầu là 2 3 4 5
1

1 1 1 1 1; ; ; ; ;...
3 3 3 3 3

nên 1
3n nu  .

Câu 24: Cho dãy số  nu với
 

1
2

1

1

1 n
n n

u

u u




  
. Số hạng tổng quát nu của dãy số là số hạng nào dưới

đây?
A. 1nu n  . B. 1nu n  . C.  21 1 n

nu    . D. nu n .

Lời giải

Ta có:  2
1 2 3 41 1 2; 3; 4;...n

n n nu u u u u u          Dễ dàng dự đoán được nu n .

Thât vây, ta chứng minh được nu n  * bằng phương pháp quy nạp như sau:

+ Với 11 1n u   . Vây  * đúng với 1n 

+ Giả sử  * đúng với mọi  *n k k  , ta có: ku k . Ta đi chứng minh  * cũng đúng với

1n k  , tức là: 1 1ku k  

+ Thât vây, từ hệ thức xác định dãy số  nu ta có:  2
1 1 1k

k ku u k      . Vây  * đúng với

mọi *n .
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Câu 25: Cho dãy số  nu với
 

1
2 1

1

1

1 n
n n

u

u u 





  
. Số hạng tổng quát nu của dãy số là số hạng nào

dưới đây?
A. 2nu n  . B. nu không xác định. C. 1nu n  . D. nu n  với mọi n .

Lời giải
Ta có: 2 3 40; 1; 2u u u     ,. Dễ dàng dự đoán được 2nu n  .

Câu 26: Cho dãy số  nu với 1
2

1

1

n n

u
u u n




 
. Số hạng tổng quát nu của dãy số là số hạng nào dưới đây?

A.    1 2 1
1

6n

n n n
u

 
  . B.    1 2 2

1
6n

n n n
u

 
  .

C.    1 2 1
1

6n

n n n
u

 
  . D.    1 2 2

1
6n

n n n
u

 
  .

Lời giải

Ta có:

 

1
2

2 1
2

3 2

2
1

1

1

2
...

1n n

u

u u

u u

u u n

 


 
  


   

.

Cộng hai vế ta được      22 2 1 2 1
1 1 2 ... 1 1

6n

n n n
u n

 
       

Câu 27: Cho dãy số  nu với
1

1

2
2 1n n

u
u u n


    . Số hạng tổng quát nu của dãy số là số hạng nào dưới

đây?
A.  22 1nu n   . B. 22nu n  . C.  22 1nu n   . D.  22 1nu n   .

Lời giải

Ta có:

1

2 1

3 2

1

2
1
3

...
2 3n n

u
u u
u u

u u n


    



  

. Cộng hai vế ta được    22 1 3 5 ... 2 3 2 1nu n n         

Câu 28: Cho dãy số  nu với
1

1

2
12n
n

u

u
u

 

   

. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A. 1
n

nu
n


  . B. 1
n

nu
n


 . C. 1
n

nu
n


  . D.
1n

nu
n

 


.

Lời giải
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Ta có: 1 2 3
3 4 5; ; ;...
2 3 4

u u u      Dễ dàng dự đoán được 1
n

nu
n


  .

Câu 29: Cho dãy số  nu với 1

1

1
2

2n n

u

u u

 

  

. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A.  1 2 1
2nu n   . B.  1 2 1

2nu n   . C. 1 2
2nu n  . D. 1 2

2nu n  .

Lời giải

Ta có:

1

2 1

3 2

1

1
2

2
2

...
2n n

u

u u
u u

u u 

 


 
  



 


. Cộng hai vế ta được  1 12 2... 2 2 1
2 2nu n       .

Câu 30: Cho dãy số  nu với
1

1

1

2
n

n

u
uu 

 





. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:

A.   11 .
2

n

nu
    
 

. B.  
111 .

2

n

nu


    
 

. C.
11

2

n

nu


   
 

. D.  
111 .

2

n

nu


    
 

.

Lời giải

Ta có:

1

1
2

2
3

1

1

2

2
...

2
n

n

u
uu

uu

uu 

 

 

 



 


.

Nhân hai vế ta được      
1

1 2 3 1
1 2 3 1

1 lan

. . ... 1 1. . ... 1 . 1 . 1 .
2.2.2...2 2 2

n
n

n n n

n

u u u uu u u u u







         
 

Câu 31: Cho dãy số  nu với 1

1

2
2n n

u
u u


 

. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:

A. 1n
nu n  . B. 2nnu  . C. 12nnu

 . D. 2nu  .
Lời giải
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Ta có:

1

2 1

3 2

1

2
2
2

...
2n n

u
u u
u u

u u 


  





. Nhân hai vế ta được 1
1 2 3 1 2 1. . ... 2.2 . . ... 2n n

n n nu u u u u u u u
  

Câu 32: Cho dãy số  nu với 1

1

1
2

2n n

u

u u

 

 

. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:

A. 12nnu
  . B. 1

1
2n nu 


 . C. 1

2n nu 
 . D. 22nnu

 .

Lời giải

Ta có:

1

2 1

3 2

1

1
2
2
2

...
2n n

u

u u
u u

u u 

 



 






. Nhân hai vế ta được 1 2
1 2 3 1 2 1

1. . ... .2 . . ... 2
2

n n
n n nu u u u u u u u 

  

Câu 33: Cho dãy số  nu xác định bởi
1

*
1

2
12 ,n
n

u

u n
u

  

     



.

Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số.

A. 3 1
 n

nu
n

. B.
1

 
n
nu
n

. C. 1
n
nu
n

. D. 1
 n

nu
n

.

Lời giải

Từ 1
12n
n

u
u    1. 2 1n n nu u u    1 1 1. 1n n n n n nu u u u u u       

  1 11 1n n n nu u u u     
  

1

1

1
1 1

n n

n n

u u
u u






 

  1

1 1 1
1 1n nu u 

  
 

Đặt
1
1n

n

v
u




. Khi đó 1 11 1n n n nv v v v      

  1 1 1nv v n    
1

1 1
1nv n n

u
     


1
1n

n
u

  


11nu
n

   
1 11n

nu
n n


      .
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Câu 34: Cho dãy số  nu với
 

1
2

1

1

1




  
n

n n

u

u u
.Công thức tổng quát nu nào dưới đây là của dãy số đã

cho?
A. nu n . B. 1 nu n . C.  21 1   n

nu . D. 1 nu n .

Lời giải

Ta có:  2
1 1 1     n

n n nu u u  2 2;u 3 3;u 4 4;...u

Dự đoán được *,  nu n n .

Ta chứng minh *,  nu n n  * bằng phương pháp quy nạp:

+ Với 11 1  n u .Vây  * đúng với 1n .

+ Giả sử  * đúng với  * n k k , tức là ta có: ku k .

+ Ta đi chứng minh  * cũng đúng với 1 n k ,tức là cần chứng minh: 1 1  ku k .

Thât vây, từ hệ thức xác định dãy số  nu ta có:  2
1 1 1     k

k ku u k .

Vây  * đúng với mọi *n .

Câu 35: Cho dãy số  nu , với 1 6u  ; 1 5 2n nu u n    . Khi đó, nu có thể được tính theo biểu thức

nào dưới đây:
A.  5 1nu n  . B. 15nnu

 . C.  5 1nu n  . D. 5 1nu n  .

Lời giải

Cách 1:
Thử 1n  , chỉ có công thức ở phương án D thỏa mãn 1 6u  .
Cách 2:
Dãy số  nu là cấp số cộng với 1 6u  , công sai 5d  nên có số hạng tổng quát:

   1 1 6 1 5 5 1nu u n d n n        .

Câu 36: Cho dãy  nu xác định bởi
1

1

3
.

2
2
n

n

u
uu 





 

Mệnh đề nào sau đây sai?

A. 2
5 .
2

u  B. 3
15 .
4

u  C. 4
31.
8

u  D. 5
63 .
16

u 

Lời giải

Ta có
1 2

2 3

3 4
4 5

3 7 7 152 2 ; 2 2
2 2 2 2 4 4

15 31 31 632 2 ; 2 2 .
2 8 8 2 16 16

u uu u

u uu u

          

          


Nhận xét: Dùng chức năng “lặp” trong MTCT để tính nhanh.
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Câu 37: Cho dãy số  nu có dạng khai triển là 2 3 4

1 1 1 11, , , , ,......
5 5 5 5

Số hạng tổng quát nu của dãy có thể

cho bởi công thức nào sau đây?

A. 1
5n nu = . B. 1

1
5n nu += . C. 1

1
5n nu -= . D. 2

1
5n nu -= .

Lời giải

Chọn C

Ta có:

1 0 1 1

1 11
5 5

u    ,

2 2 1

1 1
5 5

u   ,

3 2 3 1

1 1
5 5

u   ,

4 3 4 1

1 1
5 5

u   …

Suy ra 1

1
5n nu -= .

Câu 38: Cho dãy số  nu , với  20231nu n  . Tìm số hạng 1nu  .

A.  2023
1 1nu n   . B.  2022

1 1nu n   . C.  2023
1 1nu n   . D. 2023

1nu n  .

Lời giải

Ta có:   2023 2023
1 1 1nu n n       .

Câu 39: Gọi
   

1 1 1 1....
1.3 3.5 5.7 2 1 2 1nS n n

    
 

với mọi *nÎ . Ta có:

A.
1

2 1n
nS
n





. B.
2

2 1n
nS
n




. C.
2 1n
nS
n




. D.
1

2 3n
nS
n





.

Lời giải

Ta có:

   
1 1 1 1....

1.3 3.5 5.7 2 1 2 1nS n n
    

 
.

   
1 1 1 1 1 1 1 1 1....
2 1 3 3 5 5 7 2 1 2 1n n
 

            

Câu 40: Cho dãy số  nu xác định bởi 1

1

1
2 1, 1n n

u
u u n n


    

. Giá trị của n để 2017 2018 0nu n   

là
A. Không có n . B. 1009 . C. 2018 . D. 2017 .
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Lời giải

Ta có:

 

1

2 1

3 2

4 3

1

1
2.1 1
2.2 1
2.3 1

....
2 1 1n n

u
u u
u u
u u

u u n



  

  

  

   

Cộng vế với vế các đẳng thức trên ta được:

      2 *1 1 1
2 1 2 3 ... 1 2. ,

2n

n n
u n n n n n

  
             .

Do đó: 2 1
2017 2018 0 2017 2018 0

2018n

n
u n n n

n
 

          

Vây 2018.n 

Câu 41: Cho hai cấp số cộng ( ):1;6;11;...nu và ( ): 4;7;10;...nv Mỗi cấp số có 2018 số. Hỏi có bao nhiêu

số có mặt trong cả hai dãy số trên.
A. 403 . B. 401 . C. 402 . D. 504 .

Lời giải

Dãy ( )nu có số hạng tổng quát là ( ) ( )1 5 1 5 4, 1 2018nu n n n= + - = - .

Dãy ( )mv có số hạng tổng quát là ( ) ( )4 3 1 3 1, 1 2018mv m m m= + - = + .

Một số có mặt trong cả hai dãy số trên nếu tồn ại ,m nÎ thỏa mãn điều

kiện:
1 , 2018

(*)m n

m n
u u

ìïïíï =ïî
.

Ta có ( ) ( ) ( )* 5 4 3 1 5 1 3 **n m n mÛ - = + Û - =

Từ ( )** suy ra 5m , mặt khác 1 2018m nên ta được tâp các giá trị của m là

{ }5;10;...;2015 .

Xet với 2015m= thì 3.2015 1 1210 2018
5

n= + = < , thỏa điều kiện 1 2018n .

Do tâp { }5;10;...;2015 có 403 số nên có tất cả 403 số có mặt trong cả hai dãy đã cho.

Câu 42: Cho dãy số  nu thỏa 1
2

1

3

2 3, , 2n n

u

u u n n n n




       
. Tính tổng 20 1 2 20...S u u u   

A. 2022 . B. 8385080 . C. 2021 . D. 8385087 .
Lời giải
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Ta có:

   
    

2
1
2 2

1
22

1

22
1

2 3

3 1 2 2 4 2 6 6 2

3 1 2 2 1 6 1 2

3 1 2 1 3 1 1

n n

n n

n n

n n

u u n n

u n n u n n n

u n n u n n

u n n u n n









   

          

         

         

, 1n n   , đặt
   

2
1 12

2
1 1

1 3.1 1 8
3 1

1 3 1 1
n n

n n

v u
v u n n

v u n n 

          
     

Ta có dãy   1

1

8
:

2 , , 2n
n n

v
v

v v n n


     

là một cấp số nhân với 1 8v  , công bội là 2q 

1 28.2 2n n
nv

   

Vây 2 22 3 1n
nu n n   

Vây    2 2 2 2
1 ... 2 2 2 ... 2 1 2 ... 3 1 2 ...n

n nS u u n n n               

       3 1 2 1 1
2 2 1 3

6 2
n n n n n n

n
  

    

Vây 20 8385087S  .

DẠNG 2. TÌM HẠNG TỬ TRONG DÃY SỐ

Câu 43: Cho dãy số ( ),nu biết
2

2

2 1
.

3n

n
u

n
-

=
+

Tìm số hạng 5.u

A. 5
1 .
4

u  B. 5
17 .
12

u  C. 5
7 .
4

u  D. 5
71.
39

u 

Lời giải

Ta có
2

5 2

2.5 1 7
5 3 4

u 
 



Câu 44: Cho dãy số ( ),nu biết ( )nnu n1 .2 .= - Mệnh đề nào sau đây sai?

A. 1 2.u =- B. 2 4.u = C. 3 6.u =- D. 4 8.u =-

Lời giải

Vì  4
4 1 .2.4 8u   

Câu 45: Cho dãy số ( ),nu biết ( ) 2
1 . .

n
n

nu
n

= - Tìm số hạng 3.u

A. 3

8
.

3
u = B. 3 2.u = C. 3 2.u =- D. 3

8
.

3
u =-

Lời giải
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Ta có  
3

3
3

2 81
3 3

u    

Câu 46: Cho dãy số ( ),nu biết
2n n

nu  . Chọn đáp án đúng.

A. 4
1 .
4

u  B. 5
1 .
16

u  C. 5
1 .
32

u  D. 3
1 .
8

u 

Lời giải

Ta có 4 4

4 1
2 4

u  

Câu 47: Cho dãy số ( ),nu biết ( 1) sin( )
2

n
n

nu n 
  . Số hạng thứ 9 của dãy số đó là:

A. 0. B. 9. C. 1. D. 9.
Lời giải

Ta có  9
9

99. 1 .sin 9
2

u      
 

Câu 48: Cho dãy số ( ),nu biết 1
1nu

n



. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào

dưới đây?

A. 1 1 1; ; .
2 3 4

B. 1 11; ; .
2 3

C. 1 1 1; ; .
2 4 6

D. 1 11; ; .
3 5

Lời giải

Ta có 1 2 3
1 1 1, ,
2 3 4

u u u  

Câu 49: Cho dãy số ( ),nu biết 2 1
2n

nu
n





. Viết năm số hạng đầu của dãy số.

A. 1 2 3 4 5
3 7 3 111, , , ,
4 5 2 7

u u u u u     . B. 1 2 3 4 5
5 7 3 111, , , ,
4 5 2 7

u u u u u     .

C. 1 2 3 4 5
5 8 3 111, , , ,
4 5 2 7

u u u u u     D. 1 2 3 4 5
5 7 7 111, , , ,
4 5 2 3

u u u u u     .

Lời giải

Câu 50: Cho dãy số ( ),nu biết
3 1n n

nu 


. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là

A. 1 1 1; ; .
2 4 8

B. 1 1 3; ; .
2 4 26

C. 1 1 1; ; .
2 4 16

D. 1 2 3; ; .
2 3 4

Lời giải

Câu 51: Cho dãy số ( ),nu biết 1
2 1n

n
u

n
+

=
+

. Số 8
15

là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8. B. 6. C. 5. D. 7.
Lời giải
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Ta có  *8 1 8 15 15 16 8 7
15 2 1 15n

nu n n n n
n


         




Câu 52: Cho dãy số ( ),nu biết 2 5
.

5 4n

n
u

n
+

=
-

Số 7
12

là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 6. B. 8. C. 9. D. 10.
Lời giải

Ta có  *7 2 5 7 24 60 35 28 11 88 8
12 5 4 12n

nu n n n n n
n


           




Câu 53: Cho dãy số ( ),nu biết
2

1
.

1n

n
u

n
-

=
+

Số 2
13

là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. Thứ 3. B. Thứ tư. C. Thứ năm. D. Thứ 6.
Lời giải

Ta có  
 

 
* 2 2

2

5
2 1 2 13 13 2 2 2 13 15 0 313 1 13

2
n

n n
nu n n n n n
n n l


               





Câu 54: Cho dãy số ( ),nu biết 3 28 5 7.nu n n n= - - + Số 33- là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 5. B. 6. C. 8. D. 9.
Lời giải

Ta có  
 

 
3 2 * 3 2

8
33 8 5 7 33 8 5 40 0

5n

n n
u n n n n n n n

n l

 
               

 


Câu 55: Cho dãy số ( )nu với
2 3 7

1n
n nu

n
 




. Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng nhân giá trị

nguyên.
A. 2. B. 4. C. 1. D. Không có.

Lời giải

Ta có  
2

*3 7 52
1 1n

n nu n n
n n
 

    
 



Để nu nhân giá trị nguyên thì  *5
1
n

n



 là số nguyên hay 4n 

Vây dãy số  nu chỉ có một số hạng nhân giá trị nguyên.

Câu 56: Cho dãy số ( )nu với 2 .nnu  Tìm số hạng 1.nu 

A. 1 2 .2.n
nu + = B. 1 2 1.n

nu + = + C. ( )1 2 1 .nu n+ = + D. 1 2 2.n
nu + = +

Lời giải

Ta có 1
1 2 2.2n n

nu


  

Câu 57: Cho dãy số ( )nu với 3 .nnu  Tìm số hạng 2 1.nu -
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A. 2
2 1 3 .3 1.n

nu - = - B. 1
2 1 3 .3 .n n

nu -
- = C. 2

2 1 3 1.n
nu - = - D. ( )2 1

2 1 3 .n
nu -
- =

Lời giải

Ta có 2 1 1
2 1 3 3 .3n n n
nu

 
  

Câu 58: Cho dãy số ( )nu với 3 .nnu  Số hạng 1nu  bằng:

A. 3 1n  . B. 3 3n  . C. 3 .3n . D. 3( 1)n  .
Lời giải

Ta có 1
1 3 3 .3n n

nu


  

Câu 59: Cho dãy số ( )nu với 3 .nnu  Số hạng 2nu bằng:

A. 3 3n  . B. 9n . C. 3 .3n . D. 24 n .
Lời giải

Ta có 2
2 3 9n n
nu  

Câu 60: Cho dãy số ( )nu với 15 .n
nu

 Tìm số hạng 1nu  .

A. 1
1 5nnu


  . B. 1 5nnu   . C. 1

1 5.5nnu


  . D. 1
1 5.5nnu


  .

Lời giải

Ta có  1 1
1 5 5n n

nu
 

  

Câu 61: Cho dãy số ( )nu với
2 31 .

1

n

n
nu
n

    
Tìm số hạng 1nu  .

A.
( )2 1 3

1

1
.

1

n

n

n
u

n

+ +

+

- ÷ç= ÷ç ÷ç +
B.

( )2 1 3

1

1
.

1

n

n

n
u

n

- +

+

- ÷ç= ÷ç ÷ç +

C.
2 3

1 .
2

n

n

n
u

n

+

+
÷ç= ÷ç ÷ç +

D.
2 5

1 .
2

n

n

n
u

n

+

+
÷ç= ÷ç ÷ç +

Lời giải

Ta có
 2 1 3 2 5

1
1 1
1 1 2

n n

n
n nu
n n

  



             

Câu 62: Cho dãy số ( )nu xác định bởi
( )

1

1

2
.1

1
3n n

u

u u+

ì =ïïïíï = +ïïî

Tìm số hạng 4.u

A. 4

5
.

9
u = B. 4 1.u = C. 4

2
.

3
u = D. 4

14
.

27
u =

Lời giải

Ta có    2 3 4
1 1 2 1 2 52 1 1, 1 1 , 1
3 3 3 3 3 9

u u u           
 
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Câu 63: Cho dãy số ( )nu xác định bởi
1

1

3
.

2
2

n
n

u

u
u +

ì =ïïïíï = +ïïî

Mệnh đề nào sau đây sai?

A. 2

5
.

2
u = B. 3

15
.

4
u = C. 4

31
.

8
u = D. 5

63
.

16
u =

Lời giải

Vì 2
3 72
2 2

u   

Câu 64: Cho dãy số ( )nu xác định bởi 1

1

7
2 3n n

u
u u

 
  

khi đó 5u bằng:

A. 317. B. 157. C. 77. D. 112.
Lời giải

Ta có 2 3 4 52.7 3 17, 2.17 3 37, 2.37 3 77, 2.77 3 157u u u u           

Câu 65: Cho dãy số ( )nu xác định bởi 1

1

1
3n n

u
u u

  
  

. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là

A. 1; 2; 5. B. 1;4;7. C. 4;7;10 D.    1; 3;7.

Lời giải

Ta có 1 2 31, 1 3 2, 2 3 5u u u        

Câu 66: Cho dãy số ( )nu xác định bởi



  

1

1

3
5n n

u
u u

. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là

A. 3; 6; 9. B.  3; 2; 7. C. 3;8;13 . D.   3; 5;7.
Lời giải

Ta có 1 2 33, 3 5 8, 8 5 13u u u      

Câu 67: Cho dãy số ( )nu xác định bởi


 


 

1
2

1

2
( 2)

2n n

u
n

u u n
. Số hạng thứ tư của dãy số đó bằng

A. 0. B. 93. C. 9. D. 34.
Lời giải

Ta có   2 3 2
2 3 42. 2 2 0, 2.0 3 9, 2.9 4 34u u u         

Câu 68: Cho dãy số  nu , biết
2 1n n
nu 


. Ba số hạng đầu tiên của dãy số là

A. 1 2 3; ;
2 3 4

. B. 1 11; ;
2 16

C. 1 11; ;
4 8

D. 2 31; ;
3 7

.

Lời giải

1 2 3
2 31, ,
3 7

u u u   .
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Câu 69: Cho dãy số ( )nu xác định bởi
1

1

1
2

1 , 2
2 -

ìïï =ïïïíïï = " ³ïï -ïî
n

n

u

u n
u

. Khi đó 3u có giá trị bằng

A. 3
4

. B. 4
3

. C. 2
3

. D. 3
2

.

Lời giải

Theo công thức truy hồi ta có 2
1 2

1 32
2

= =
-

u 3
1 3

2 42
3

Þ = =
-

u .

Câu 70: Cho dãy số  nu với 2 3nu n  . Tìm số hạng thứ 6 của dãy số.

A. 17 . B. 5 . C. 15 . D. 7 .
Lời giải

Ta có số hạng thứ 6 của dãy là 6 2.6 3 15u    .

Câu 71: Cho dãy số  nu , biết 2.3nnu  . Giá trị của 20u bằng

A. 192.3 . . B. 202.3 . . C. 203 . . D. 21  2.3 .
Lời giải

Ta có 2.3nnu  suy ra 20
20 2.3u  .

Câu 72: Cho dãy số  nu , biết công thức số hạng tổng quát 2 3nu n  . Số hạng thứ 10 của dãy số bằng:

A. 17 B. 20 C. 10 D. 7
Lời giải

102 3 2.10 3 17nu n u     

Câu 73: Cho dãy số  nu có công thức số hạng tổng quát 8 3nu n  . Tính 4.u

A. 2 . B. 7 . C. 5 . D. 4 .
Lời giải

4 8 3.4 4.u    

Câu 74: Cho dãy số  nu xác định bởi 2

1
2 3n
nu

n n



 

. Giá trị 21u là

A. 11
243

. B. 10
243

. C. 21
443

. D. 19
443

.

Lời giải

Ta có: 21 2

21 1 10
21 2.21 3 243

u 
 

 
.

Câu 75: Cho dãy số  nu có
2

2

1
1n

nu
n





. Tính 2u .
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A. 2
1
5

u  . B. 2
2
5

u  . C. 2
3
5

u  . D. 2
4
5

u  .

Lời giải

Ta có
2

2 2

2 1 3
2 1 5

u 
 


.

Câu 76: Cho dãy số  nu được xác định bởi 1

1

2
3 1, 2n n

u
u u n

 
    

. Tìm số hạng 4u .

A. 4 76u   . B. 4 77u   .

C. 4 66u   . D. 4 67u   .
Lời giải

Cách 1. Ta có

 
 
 

2 1

3 2

4 3

3 1 3. 2 1 7

3 1 3. 7 1 22

3 1 3. 22 1 67

u u

u u

u u

      

      

      

Cách 2.

1 1

1

3 13 1 3
2 2

1 13
2 2

n n n

n n

u u u

u u

 



    

     
 

Xet dãy số  nv có
1

5
2

1
2n n

v

v u

 

  


Khi đó ta có 13n nv v  là cấp số nhân có công bội bằng 3.

15 .3
2

n
nv


 

Vây 11 5 .3
2 2

n
nu

  .

Câu 77: Cho dãy số  nu , biết    3
2n

n n
u


 . Ba số hạng đầu tiên của dãy số là

A. 1 3;1;
2 2

. B. 11; ;0
2

  . C. 1; 1;0  . D. 1 3;1;
2 2

.

Lời giải

 
1

1 1 3
1

2
u


   ;  

2

2 2 3
1

2
u


   ;  

1

3 3 3
0

2
u


 

Vây ba số hạng đầu tiên của dãy số là 1, 1,0  .
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Câu 78: Cho dãy số  nu với 2 3nu n  . Số hạng thứ 5 của dãy số là

A. 5 . B. 4 . C. 13 . D. 7 .
Lời giải

Ta có: 5 2.5 3 7u    .

Câu 79: Cho dãy số  nu thỏa mãn
2 1

n
nu
n


 . Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đã cho.

A. 2,1 . B. 2,2 . C. 2,0 . D. 2,4 .
Lời giải

Ta có: 10
2.10 1

10
u 

 2,1 .

Câu 80: Cho dãy số  nu có số hạng tổng quát 21
1n

nu
n

 


. Số hạng đầu tiên của dãy là:

A. 2 . B. 3
5

. C. 0 . D. 1
2

.

Lời giải

Chọn D

Ta có 1 2

1 11
1 1 2

u   


.

Câu 81: Cho dãy số  nu có 2 1nu n n    . Số 19 là số hạng thứ mấy của dãy?

A. 5. B. 7 . C. 6 . D. 4 .
Lời giải

Chọn A
Giả sử 19nu   ,  *n .

Suy ra 2 1 19n n    
2 20 0n n    

 
5

4 
n
n l


   
.

Vây số 19 là số hạng thứ 5 của dãy.
Câu 82: Cho dãy số  nu với 3nnu  . Khi đó số hạng 2 1nu  bằng

A. 13 .3n n . B. 2 13 1n  . C. 23 1n  . D. 23 .3 1n  .
Lời giải

Chọn A
2 1 1

2 13 3 3 .3n n n n
n nu u  

   

Câu 83: Cho dãy số ( )nu xác định bởi ( ) ( )1 cosn
nu n= - . Giá trị 99u bằng

A. 99 . B. 1- . C. 1. D. 99- .
Lời giải

Chọn C
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Ta có: ( ) ( ) ( ) ( )99
99 1 cos 99 cos 98 cos 1.u    = - =- + =- =

Câu 84: Cho dãy số  nu với 2 1nu n  số hạng thứ 2019 của dãy là

A. 4039 . B. 4390 . C. 4930 . D. 4093 .
Lời giải

Ta có: 2019 2.2019 1 4039u    .

Câu 85: Cho dãy số  nu với 1 2 .nnu   Khi đó số hạng 2018u bằng

A. 20182 . B. 20172017 2 . C. 20181 2 . D. 20182018 2 .
Lời giải

Ta có 2018
2018 1 2 .u  

Câu 86: Cho dãy số  nu với 2 , n 1.
3 1n
nu
n


 


Tìm khẳng định sai.

A. 3
1 .

10
u  B. 10

8 .
31

u  C. 21
19 .
64

u  D. 50
47 .

150
u 

Lời giải

Ta có: 50
50 2 48 .

3.50 1 151
u 

 


Câu 87: Cho dãy số
2 2 1

1n
n nu
n
 




. Tính 11u .

A. 11
182
12

u  . B. 11
1142

12
u  . C. 11

1422
12

u  . D. 11
71
6

u  .

Lời giải

Ta có:
2

11
11 2.11 1 71

11 1 6
u  

 


.

Câu 88: Cho dãy số  nu có số hạng tổng quát là 2
2 1

1n
nu
n





. Khi đó 39

362
là số hạng thứ mấy của dãy

số?
A. 20 . B. 19 . C. 22 . D. 21 .

Lời giải

Ta có 2
2 1 39

1 362
n
n





239 724 323 0n n   

19
17
39

n

n



  


, do *n nên 19n  .

Câu 89: Cho dãy số   1

1

5
:n

n n

u
u

u u n


  

. Số 20 là số hạng thứ mấy trong dãy?

A. 5 . B. 6 . C. 9 . D. 10 .
Lời giải

Cách 1:
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1 2 3 4 5 65, 6, 8, 11, 15, 20u u u u u u     

Vây số 20 là số hạng thứ 6 .

Cách 2:

Dựa vào công thức truy hồi ta có

 

1

2

3

4

5
5 1
5 1 2
5 1 2 3

.....
1

5 1 2 ... 1 5
2n

u
u
u
u

n n
u n



 

  

   


        

   1
20 5 *

2
n n

n


    


       
2 6

30 0
5(lo¹ i)

n
n n

n

Vây 20 là số hạng thứ 6 .

Cách 3: Sử dụng máy tính CASIO fx – 570VN PLUS

1 SHIFT STO A

5 SHIFT STO B

Ghi vào màn hình C = B + A: A = A + 1: B = C

Ấn CALC và lặp lại phím =

Ta tìm được số 20 là số hạng thứ 6

Câu 90: Cho dãy số  nu thỏa mãn
12 1n

nu n

 
 . Tìm số hạng thứ 10 của dãy số đã cho.

A. 51,2 . B. 51,3 . C. 51,1. D. 102,3 .
Lời giải

Ta có:
10 1

10
2 1

10
u

 
 51,3 .

Câu 91: Cho dãy số 1

1

4

n n

u
u u n


  

. Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.

A. 16 . B. 12 . C. 15 . D. 14 .
Lời giải

Ta có 2 1 1 5u u   ; 3 2 2 7u u   ; 4 3 3 10u u   . Do đó số hạng thứ 5 của dãy số là

5 4 4 14u u   .
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Câu 92: Cho dãy số  nu , biết .
1n
nu

n





Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào

dưới đây?

A. 1 2 3 4 5; ; ; ; .
2 3 4 5 6

     B. 2 3 4 5 6; ; ; ; .
3 4 5 6 7

    

C. 1 2 3 4 5; ; ; ; .
2 3 4 5 6

D. 2 3 4 5 6; ; ; ; .
3 4 5 6 7

Lời giải

Ta có 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5; ; ; ; .
2 3 4 5 6

u u u u u         

Nhận xét: Dùng MTCT chức năng CALC để kiểm tra nhanh.

Ta thấy dãy  nu là dãy số âm nên loại các phương án C, D. Đáp án đúng là A

hoặc B. Ta chỉ cần kiểm tra một số hạng nào đó mà cả hai đáp án khác nhau

là được. Chẳng hạng kiểm tra 1u thì thấy 1
1
2

u  

Câu 93: Cho dãy số  nu , biết
3 1n n

nu 


. Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào

dưới đây?

A. 1 1 1; ; .
2 4 8

B. 1 1 3; ; .
2 4 26

C. 1 1 1; ; .
2 4 16

D. 1 2 3; ; .
2 3 4

Lời giải

Dùng MTCT chức năng CALC: ta có

1 2 32 3

1 2 2 1 3 3; ; .
2 3 1 8 4 3 1 26

u u u     
 

Câu 94: Cho dãy số  nu , biết 1

1

1
3n n

u
u u

 
  

với 0n  . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là lần lượt là

những số nào dưới đây?
A. 1;2;5. B. 1;4;7. C. 4;7;10. D.   1;3;7.

Lời giải

Ta có 1 2 1 3 21; 3 2; 3 5.u u u u u       

Nhận xét: Dùng chức năng “lặp” của MTCT để tính:

Nhâp vào màn hình: 3.X X 

Bấm CALC và cho 1X   Vì 1 1u   nên loại các đáp án B, C. Còn lại các đáp án

A, C; để biết đáp án nào ta chỉ cần kiểm tra 2u : 2 1 3 2u u  

Câu 95: Cho dãy số   ,nu biết 1
2 1n
nu
n





. Số 8
15

là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8. B. 6. C. 5. D. 7.
Lời giải
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Ta cần tìm n sao cho 1 8 15 15 16 8 7.
2 1 15n
nu n n n
n


       


Nhận xét: Có thể dùng chức năng CALC để kiểm tra nhanh.

Câu 96: Cho dãy số   ,nu biết 2 5 .
5 4n
nu
n





Số 7
12

là số hạng thứ mấy của dãy số?

A. 8. B. 6. C. 9. D. 10.
Lời giải

Dùng chức năng “lặp” để kiểm tra đáp án. Hoặc giải cụ thể như sau:

2 5 7 24 60 35 28 11 88 8.
5 4 12n
nu n n n n
n


         


Câu 97: Cho dãy số   ,nu biết 2 .nnu  Tìm số hạng 1.nu 

A. 1 2 .2.n
nu   B. 1 2 1.n

nu    C.  1 2 1 .nu n   D. 1 2 2.n
nu   

Lời giải

Thay n bằng 1n trong công thức nu ta được: 1
1 2 2.2n n

nu


   .

Câu 98: Cho dãy số  nu , biết 3 .nnu  Tìm số hạng 2 1.nu 

A. 2
2 1 3 .3 1.n
nu    B. 1

2 1 3 .3 .n n
nu


  C. 2

2 1 3 1.n
nu    D.  2 1

2 1 3 .n
nu


 

Lời giải

Ta có 2 1 2 1 1
2 13 3 3 .3 .n nn n n n

n nu u   
   

Câu 99: Cho dãy số   ,nu với 15 .n
nu

 Tìm số hạng 1.nu 

A. 1
1 5 .n

nu


  B. 1 5 .nnu   C. 1
1 5.5 .n

nu


  D. 1
1 5.5 .n

nu


 

Lời giải

 1 111
15 5 5 .nn nn n

n nu u   
   

Câu 100: Cho dãy số  nu bởi công thức truy hồi sau 1

1

0                   
;  1n n

u
u u n n


   

; 218u nhân giá trị nào sau đây?

A. 23653 . B. 46872 . C. 23871 . D. 23436 .
Lời giải

Đặt 1n n nv u u n   , suy ra  nv là một câp số cộng với số hạng đầu 1 2 1 1v u u   và công

sai 1d  .

Xet tổng 217 1 2 217...S v v v    .

Ta có 217 1 2 217...S v v v   
 1 217217.

2
v v


 217. 1 217

23653
2


  .
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Mà 1n n nv u u  suy ra

     217 1 2 217 2 1 3 2 218 217... ...S v v v u u u u u u           218 1u u 

218 217 1 23653u S u    .

DẠNG 3. DÃY SỐ TĂNG, DÃY SỐ GIẢM

Câu 101: Dãy số nào dưới đây là dãy số tăng?

A. 2 1nu n   . B. 3 10nv n  . C.
1

na n
 . D. ( 1)nnb   .

Lời giải
FB Người gắn ID: Hoàng Dương

Chọn B

1 21 3u u      dãy không tăng

1 2
11
2

a a    dãy không tăng

2 31 1b b     dãy không tăng

Câu 102: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm.

A. 1 1 1 1 1; ; ; ;...; ;...
2 4 6 8 2n

B. 6;9;12;15;...;3 3;...n 

C. 2;4;8;16;...;2 ;...n . D. 5; 5; 5; 5; 5;...; 5;...      .
Lời giải

Ta có dãy số 1 1 1 1 1; ; ; ;...; ;...
2 4 6 8 2n

giảm.

Dãy số 6;9;12;15;...;3 3;...n  tăng.

Dãy số 2;4;8;16;...;2 ;...n tăng.

Dãy số 5; 5; 5; 5; 5;...; 5;...      không đổi.

Câu 103: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?
A. 2

nu n= B. 2nu n= C. 3 1nu n= - D. 2 1nu n=- +

Lời giải

Các đáp án A, B, C loại vì là dãy số tăng.

Xet đáp án D.

Ta có 1 2( 1) 1 2 1nu n n        , 1 2 0n nu u     . Vây 2 1nu n=- + là hàm số giảm.

Câu 104: Cho các dãy số sau. Dãy số nào là dãy số tăng?

A. 1;  1;  1;  1;  1;  1; B. 1 1 1 11;  ;  ;  ;  ;
2 4 8 16

  

C. 1;  3;  5;  7;  9; D. 1 1 1 11;  ;  ;  ;  ;
2 4 8 16



Lời giải
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Xet đáp án A: 1;  1;  1;  1;  1;  1; đây là dãy hằng nên dãy không tăng, không giảm.

Xet đáp án B: 1 2 3
1 1 1 11;  ;  ;  ;  ;
2 4 8 16

u u u- - < loại B.

Xet đáp án C: 1
*1;  3;  5;  7;  9; ,n nu u n+ Î .

Xet đáp án D: 1 2 3
1 1 1 11;  ;  ;  ;  ;
2 4 8 16 nuu u u> > loại D.

Câu 105: Cho dãy số  nu , biết 1nu n  . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Dãy số  nu là dãy số tăng.

B. Dãy số  nu là dãy số giảm.

C. Dãy số  nu không là dãy số tăng, cũng không là dãy số giảm.

D. Dãy số  nu là dãy số bị chặn.

Lời giải

Ta có:    1 2 1 1 0n nu u n n        , tức là 1n nu u  với *n   .

Vây dãy số  nu là dãy số tăng.

Câu 106: Cho các dãy số sau. Dãy số nào không là dãy số tăng?

A. 1;1;1;1;... . B. 1;3;5;7;... . C. 2;4;6;8;... . D. 1 3;1; ;2;...
2 2

Lời giải
Xet đáp án A ta có dãy 1;1;1;1;... là dãy hằng nên không tăng không giảm.

Câu 107: Cho dãy số ( )nu biết 5 2nu n  . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số vừa tăng vừa giảm

Lời giải

* Trắc nghiệm: Tính vài số hạng đầu của dãy số rồi suy ra kết quả

* Tự luân:

Ta có  1 15 1 2 5 2 5 7 5 2 0n n n nu u n n n n u u             

Câu 108: Cho dãy số ( )nu biết 1
3 2nu n




. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số vừa tăng vừa giảm

Lời giải

Ta có
     1

1 1 1 1 3 0
3 1 2 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2n nu u
n n n n n n        
      

.
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Vây *
1 10 ,n n n nu u u u n      

Câu 109: Cho dãy số ( )nu biết 22 3 1nu n n   . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số vừa tăng vừa giảm. B. Dãy số giảm.
C. Dãy số không tăng, không giảm. D. Dãy số tăng.

Lời giải

Ta có    2 2 *
1 2 1 3 1 1 2 3 1 4 5 0,n nu u n n n n n n              

Vây *
1 10 ,n n n nu u u u n      

Câu 110: Cho dãy số ( )nu biết 10
3n nu  . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số vừa tăng vừa giảm

Lời giải

Ta có 1 1

10 10 10 10 20 0
3 3 3.3 3 3.3n n n n n n nu u 


      

Vây *
1 10 ,n n n nu u u u n      

Câu 111: Cho dãy số ( )nu biết 22 3 1nu n n   . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số vừa tăng vừa giảm

Lời giải

Ta có    2 2 *
1 2 1 3 1 1 2 3 1 4 5 0,n nu u n n n n n n              

Vây *
1 10 ,n n n nu u u u n      

Câu 112: Cho dãy số ( )nu biết    21 1n
nu n   . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số là dãy hữu hạn

Lời giải

Dãy không tăng, không giảm vì các số hạng đan dấu

Câu 113: Cho dãy số ( )nu biết 2 400nu n n  . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Mọi số hạng đều âm

Lời giải

Ta có    2 2
1 1 400 1 400 2 399n nu u n n n n n         

Do 2 399 0n  khi 399
2

n  và 2 399 0n  khi 399
2

n  .

Vây dãy số đã cho không tăng, không giảm



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn
Thầy Lê Việt toán Thăng Long “Khai Mở Tư duy – Kiến Tạo Vận Mệnh” (zalo):0835.221183

29 | Th.s Lê Việt (THPT Thăng Long, Hà Nội) – Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp

Câu 114: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào tăng?

A. 1 .
3n nu  B. 1 .

2 1nu n



C. 1 .

3 2n
nu
n





D. 4 2 .
3n

nu
n





Lời giải

Ta có:

1 1

1 1 1 1 2 0
3 3 3.3 3 3.3n n n n n n nu u 


        loại A

     1
1 1 1 1 2 0

2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1n nu u
n n n n n n


      

      
 loại B

   1
2 1 1 0

3 5 3 2 3 5 3 2n n
n nu u
n n n n

 
     

   
 loại C

   1
4 2 4 2 14 0

4 3 4 3n n
n nu u
n n n n

 
    

   

Câu 115: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào giảm?

A. 4 .
3

n

nu
   
 

B.    1 5 1 .n n
nu    C. 3 .nnu   D. 4.nu n 

Lời giải

Ta có:

1

1
4 4 4 4 4 1 4. . 0
3 3 3 3 3 3 3

n n n n n

n nu u



                        
         

 loại A

Dãy  nu với    1 5 1 .n n
nu    có các số hạng đan dấu nên dãy không tăng, không giảm 

loại B

1
1 3 3 3.3 3 2.3 0n n n n n

n nu u 
            Chọn C

1
15 4 0

5 4n nu u n n
n n       
  

 loại D

Câu 116: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào không tăng, không giảm?

A. 1 .nu n
n

  B. 5 3 .n
nu n  C. 3 .nnu   D.   23 . 1n

nu n  

Lời giải

Dãy không tăng, không giảm vì các số hạng đan dấu

Dãy trong đáp án A và B tăng, dãy trong đáp án C là dãy giảm

Câu 117: Cho dãy số ( )nu biết 5 4n n
nu   . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số có số hạng thứ 100 be hơn 1
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Lời giải

Ta có  1 1 *
1 5 4 5 4 4 5 4 0,n n n n n n

n nu u n 
          

Vây *
1 10 ,n n n nu u u u n      

Câu 118: Cho dãy số ( )nu biết 2
3 1n
anu
n





. Tìm tất cả các giá trị của a để dãy số tăng.

A. 6a  B. 6a  C. 6a  D. 6a 
Lời giải

Ta có
   

*
1

2 2 6 ,
3 4 3 1 3 4 3 1n n

an a an au u n
n n n n

   
     

   


Để dãy số tăng thì
   

*
1

6 0, 6
3 4 3 1n n

au u n a
n n


      

 


Câu 119: Cho dãy số ( )nu biết 2nnu an  . Tìm tất cả các giá trị của a để dãy số tăng.
A. 2a  B. 2a  C. 2a  D. 2a 

Lời giải

Ta có 1 *
1 2 2 2 a,n n n

n nu u an a an n
          

Để dãy số tăng thì * * *
1 2 a 0, 2 , 2,n n

n nu u n a n a n                

Câu 120: Cho dãy số ( )nu biết 3n
nu an
 . Tìm tất cả các giá trị của a để dãy số tăng.

A. 0a  B. Không tồn tại a C. *a  D. 0a 
Lời giải

Ta có  
 

1
*

1 2 2

.3 2 13 3 ,
nn n

n n

a n
u u n

an a an a n n






     

 


Để dãy số tăng thì  
 

*
1 2 2

.3 2 1
0, 0

n

n n

a n
u u n a

a n n


      




Câu 121: Cho dãy số ( )nu biết 3 2 3 1nu n n    . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số vừa tăng vừa giảm

Lời giải

Ta có 13 2 3 1
3 2 3 1nu n n
n n

    
  

Khi đó
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   
  

1

*

1 1
3 5 3 4 3 2 3 1

3 2 3 5 3 1 3 4
0,

3 5 3 4 3 2 3 1

n nu u
n n n n

n n n n
n

n n n n

   
     

      
   

     


Câu 122: Cho dãy số ( )nu biết 2 1nu n n   . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Các số hạng đều dương

Lời giải

Ta có 2

2

11
1

nu n n
n n


   

 

Khi đó

 

  
    

2 2

*
1 2 2 2 2

1 1 1 11 1 0,
11 1 1 1 1 1 1

n n

n n
u u n

n nn n n n n n


    
      

          


Vây dãy số đã cho là dãy tăng

Câu 123: Cho dãy số ( )nu biết
22 1

2n
n nu
n
 




. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Có số hạng âm

Lời giải

Ta có
   

2 2 2
*

1
2 3 2 1 2 10 3 0,

3 2 3 2n n
n n n n n nu u n
n n n n

    
      

   


Vây dãy số đã cho là dãy tăng

Câu 124: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào tăng?

A. sin .n
nu
n

 B.
2 1 .

2 1n
nu
n





C. 2

3 .
n

nu n
 D. 3 24 3 1.nu n n  

Lời giải

* Với   sink 2 ; 2 , sin 0 0nn k k n
n

        

và   sin2 ;2 2 , sin 0 0nn k k k n
n

           . Suy ra dãy số trong đáp án A không

tăng, không giảm  loại A

* Ta có
 

2 2

2
1 1

2 1 2 1
n

n nu
n n
 

 
 

. Xet dãy  nv với
 

2

2
1

2 1n
nv
n




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   

2 2 2

1 2 22 2

2 2 1 4 2 7
4 12 9 4 4 1 2 3 2 1n n
n n n n nv v
n n n n n n

    
   

     

Do 1n nv v  vừa nhân giá trị âm lẫn dương nên dãy số  nv không tăng, không giảm loại B

*
 

 
 

2

1 2 22 2

3 2 2 13.3 3
1 1

nn n

n n

n n
u u

nn n n

 
   

 
. Do 1n nu u  nhân giá trị âm lẫn dương nên dãy đã

cho không tăng, không giảm  loại C

* Theo phương pháp loại trừ ta chọn D

Câu 125: Cho dãy số ( )nu biết
1

1

1
1 5
3 3n n

u

u u 





 

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số vừa tăng vừa giảm

Lời giải

Ta có 1 2 3u u u  . Dự đoán dãy số đã cho tăng, ta chứng minh bằng quy nạp

Từ giả thiết thì *0,nu n  

Giả sử 1, 2k ku u k  . Ta chứng minh 1k ku u 

Thât vây:  1 1 1
1 0
3k k k k k ku u u u u u        . Vây dãy đã cho là dãy tăng

Câu 126: Cho dãy số ( )nu biết
1

2
1

1

3,n n

u

u u n 





    
. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Dãy số vừa tăng vừa giảm

Lời giải

Ta có 1 2 30 u u u   . Dự đoán dãy số đã cho tăng, ta chứng minh bằng quy nạp

Từ giả thiết thì *0,nu n  

Giả sử 1, 2k ku u k  . Ta chứng minh 1k ku u 

Thât vây:    1 12 2
1 1 12 2

1

3 3 0
3 3

k k k k
k k k k k k

k k

u u u u
u u u u u u

u u
 

  



 
        

  
. vây dãy đã cho

là dãy tăng

Câu 127: Cho dãy số ( )nu biết
1

1

3
3

3
n

n
n

u
uu
u



  

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
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C. Dãy số không tăng, không giảm D. Có 10 2u 

Lời giải

Ta có 1 2 3u u u  . Dự đoán dãy số đã cho giảm, ta chứng minh bằng quy nạp

Từ giả thiết thì *0,nu n  

Giả sử 1, 2k ku u k  . Ta chứng minh 1k ku u 

Thât vây:  
   

11
1 1

1 1

93 3 0
3 3 3 3

k kk k
k k k k

k k k k

u uu uu u u u
u u u u


 

 


      

   
. vây dãy đã cho là dãy

giảm

Câu 128: Cho dãy số ( )nu biết 1 1 1...
1 2nu n n n n

   
  

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm D. Có hữu hạn số hạng

Lời giải

Xet hiệu
   

2
*

1 2
1 1 1 4 3 1 0

2 1 2 2 1 2 2 1 1n n
n nu u n

n n n n n

 
       

    


Câu 129: Cho dãy số ( )nu biết 1
*

1

1

1n n

u

u au n




    
. Tìm tất cả các giá trị của a để ( )nu tăng?

A. 0.a  B. 0.a  C. 0.a  D. 1.a 
Lời giải

Xet hiệu 1 11 1n n n nu au u au       1 1n n n nu u a u u    

 
 

2
3 2 2 1

3
4 3 3 2

1

...
0n

n n

u u a u u a

u u a u u a

u u a

    

    

   

Để dãy số ( )nu tăng suy ra a 0 .

Câu 130: Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là dãy giảm?

A. 2
nu n . B. 1 3nu n

  . C. 3nu n . D. 3 2nu n  .

Lời giải

Xet đáp án A, ta có  2 2 *
1 1 2 1 0,n nu u n n n n          nên dãy này là dãy tăng.

Xet đáp án B, ta có
 

*
1

1 1 1 0,
1 1n nu u n

n n n n


      
 

 nên dãy này là dãy giảm.

Xet đáp án C, ta có   *
1 3 1 3 3 0,n nu u n n n         nên dãy này là dãy tăng.
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Xet đáp án D, ta có  3 3 *
1 1 0,n nu u n n n        nên dãy này là dãy tăng.

Câu 131: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A. 2

3
nu n
 . B. 3

1n
nu
n





. C.
2n
nu  . D.  1

3

n

n nu


 .

Lời giải

Xét A:

Ta có 2

3
nu n
 ,

 1 2

3
1

nu
n

 


 

2 2
1

2 2 1,
1

n

n

u n n n
u nn

     


 . Vây  nu là dãy giảm.

Xét B:

Ta có 3 ;
1n

nu
n



 1

2
2n

nu
n





. Khi đó:

   1
2 3 4 0
2 1 1 2n n

n nu u
n n n n
 

    
   

n 

Vây  nu là dãy số tăng.

Xét C:

Ta có ;
2n
nu  1

1
2n
nu 


 . Khi đó: 1

1 1 0
2 2 2n n
n nu u


     n 

Vây  nu là dãy số tăng.

Xét D:

Ta có 1
1;

3
u 
 2

1 ;
9

u  3
1

27
u 

 . Vây  nu là dãy số không tăng không giảm.

Câu 132: Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?

A. *5 3 ,
2 3n

nu n
n


 


 . B. *5 ,
4 1n
nu n
n


 


 .

C. 2 *2 3,nu n n   . D.   *cos 2 1 ,nu n n   .

Lời giải

* Với dãy 5 3
2 3n

nu
n





.

Ta có

 
 

       
       

1

*

5 3 1 5 3 2 3 5 3
2 1 3 2 3 2 5 2 3

2 3 2 3 5 3 2 5 19 0
2 5 2 3 2 3 2 5

n n

n n n nu u
n n n n

n n n n
n

n n n n



    
    

    

     
    

   

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Suy ra  nu là dãy giảm.

Câu 133: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A. 1
2n nu  . B. 3 1

1n
nu
n





. C. 2
nu n . D. 2nu n  .

Lời giải

Ta có 1
2n nu  11

1
2 nn u   *n  .

Câu 134: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. 1
2n nu  . B. 3 1

1n
nu
n





. C. 21nu n  . D. 1
2nu n




.

Lời giải

Câu 135: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm

A. 3
1n

nu
n





. B.
2n
nu  . C. 2

2
nu n
 . D.

 1
3

n

n nu


 .

Lời giải
Xét A:

Ta có 3;
1n

nu
n



 1

2
2n

nu
n





. Khi đó:
   1

2 3 4 0
2 1 1 2n n

n nu u
n n n n

 
    

   
n 

Vây  nu là dãy số tăng.

Xét B:

Ta có ;
2n
nu  1

1
2n
nu 


 . Khi đó: 1
1 1 0

2 2 2n n
n nu u


     n 

Vây  nu là dãy số tăng.

Xét C:

Ta có 2
2

nu n
 ,

 1 2
2
1nu n 



 

2 2
1

2 2 1,
1

n

n

u n n n
u nn

     


 . Vây  nu là dãy giảm.

Xét D:

Ta có 1
1;

3
u 
 2

1 ;
9

u  3
1

27
u 

 . Vây  nu là dãy số không tăng không giảm.

Câu 136: Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?

A.  5 3 , *
2 3n

nu n
n


 


 . B.  5 , *
4 1n
nu n
n


 


 .

C.  32 3, *nu n n   . D.    cos 2 1 , *nu n n   .

Lời giải
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Xet  5 3 , *
2 3n

nu n
n


 


 , ta có
 

 1

5 3 1 5 3
2 1 3 2 3n n

n nu u
n n

  
  

  
2 3 5 3
2 5 2 3

n n
n n
 

 
 

     
  

2 3 2 3 2 5 5 3
2 5 2 3

n n n n
n n

    


 

  
2 24 6 6 9 10 6 25 15

2 5 2 3
n n n n n n

n n
      


     

19 0, *
2 5 2 3

n
n n


   

 
 .

Vây  5 3 , *
2 3n

nu n
n


 


 là dãy giảm.

Câu 137: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. 1 .
2n nu  B. 1 .nu n

 C. 5 .
3 1n
nu
n





D. 2 1.
1n

nu
n





Lời giải

Vì 2 ;n n là các dãy dương và tăng nên 1 1;
2n n

là các dãy giảm, do đó loại các đáp án A và

B.

Xet đáp án C:
1

1 2

2

3
5 2

73 1
6

n

u
nu u u
n u

      
  



loại C.

Xet đáp án D: 1
2 1 3 1 12 3 0

1 1 1 2n n n
nu u u
n n n n

              

Câu 138: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào là dãy số tăng?

A. 2 .
3n nu  B. 3 .nu n

 C. 2 .nnu  D.  2 .nnu  

Lời giải

Xet đáp án C: 1
12 2 2 2 0n n n n

n n nu u u 
        Chọn C

Vì 2 ;n n là các dãy dương và tăng nên 1 1;
2n n

là các dãy giảm, do đó loại các đáp án A và

B.

Xet đáp án D:   2
2 3

3

4
2

8
n

n

u
u u u

u


       
loại D.

Câu 139: Trong các dãy số sau, dãy số nào là dãy số giảm?

A. 2 1
1n

nu
n





. B. 3 1nu n  . C. 2
nu n . D. 2nu n .

Lời giải
Với mọi n , 1n  . Ta có
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 
 1

2 1 1 2 1 2 3 2 1
1 1 1 1n n

n n n nu u
n n n n

    
    

   

    
 

    
   

2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 3 0
1 1 1

n n n n n n n n
n n n n n n

        
   

  
, với mọi n , 1n  .

Suy ra dãy số giảm.

DẠNG 4. DÃY SỐ BỊ CHẶN TRÊN, BỊ CHẶN DƯỚI, BỊ CHẶN

Câu 140: Xet tính bị chặn của các dãy số sau: 3 1 nu n
A. Bị chặn. B. Bị chặn trên. C. Bị chặn dưới. D. Không bị chặn dưới.

Lời giải

Ta có *2,nu n    Dãy bị chặn dưới

Khi n tiến tới dương vô cực thì nu cũng tiến tới dương vô cực nên dãy số không bị chặn trên

Vây dãy đã cho bị chặn dưới

Câu 141: Trong các dãy số ( )nu cho bởi số hạng tổng quát ( )nu sau, dãy số nào bị chặn?

A. 2.nu n B. 2 .nnu  C. 1 .nu n
 D. 1.nu n 

Lời giải

Ta có: 110 nu n
< = £ với mọi *nÎ nên dãy ( )nu bị chặn.

Nhận xét: Các dãy số 2 ; 2 ; 1nn n+ là các dãy tăng đến vô hạn khi n tăng lên vô hạn nên
chúng không bị chặn trên.

Câu 142: Trong các dãy số  nu cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào bị chặn?

A. 1 .
2n nu  B. 3 .nnu  C. 1.nu n  D. 2 1.nu n 

Lời giải

Ta có: 10
2

1
2n nu< = £ với mọi *nÎ nên dãy ( )nu bị chặn.

Câu 143: Xet tính bị chặn của các dãy số sau: 2 1
2



n
nu
n

A. Bị chặn. B. Không bị chặn. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Ta có 2 1 2 4 2( 2)0 2  
2 2 2n

n n nu n
n n n
  

     
  

nên dãy ( )nu bị chặn.

Câu 144: Xet tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số ( )nu , biết: 2 13
3 2



n

nu
n

A. Dãy số tăng, bị chặn.
B. Dãy số giảm, bị chặn.
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C. Dãy số không tăng không giảm, không bị chặn.
D. Cả A, B, C đều sai.

Lời giải

Ta có: 1
2 11 2 13 34 0
3 1 3 2 (3 1)(3 2)

 
    

   n n
n nu u
n n n n

với mọi 1n .

Suy ra 1   1    n nu u n dãy ( )nu là dãy tăng  dãy bị chặn dưới bởi 1
9
4

u   .

Mặt khác: 2 35 9 2   1
3 3(3 2) 4 3n nu u n

n
       



Vây dãy ( )nu là dãy bị chặn.

Câu 145: Trong các dãy số  nu sau đây, dãy số nào bị chặn?

A. 2
nu n . B. 2n . C. 1nu n  . D. 1

nu n
 .

Lời giải

Ta có 110 nu n
  với mọi *n nên dãy  nu bị chặn.

Câu 146: Cho dãy số  nu , với  1 n
nu   . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Dãy số  nu là dãy số tăng. B. Dãy số  nu là dãy số giảm.

C. Dãy số  nu là dãy số bị chặn. D. Dãy số  nu là dãy số không bị chặn.

Lời giải

Dãy số  nu với  1 n
nu   là dãy đan dấu nên không tăng, không giảm  A, B sai.

Ta có  1 1n
nu    với n chẵn

 1 1n
nu     với n lẻ

Do đó 1 1nu    dãy số  nu là dãy số bị chặn  C đúng.

Câu 147: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào bị chặn?

A. 2nu n . B.
2 1

2n
nu
n





. C.
2 1

3n
nu 

 . D. 3 2nu n  .

Lời giải

Ta có
2 1 32 0 2

2 2n n
nu u
n n


     
 

Vây dãy bị chặn

Câu 148: Xet tính bị chặn của các dãy số sau:
2

1
1





n

nu
n

A. Bị chặn. B. Không bị chặn. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.
Lời giải
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Ta có:
2

2 22

1 2 1 2 20 1 1 2 , ( )
1 1 21

n n
n n n n nu n u

n n nn
  

         
 

bị chặn.

Câu 149: Xet tính bị chặn của các dãy số sau: 24 3  nu n n
A. Bị chặn. B. Không bị chặn. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.

Lời giải

Ta có:
225 3 25 ( )

4 2 4n nu n u      
 

bị chặn trên; dãy ( )nu không bị chặn dưới.

Câu 150: Trong các dãy số ( )nu sau, dãy số nào bị chặn?

A.
1 .nu n
n

  B. 1nu n  . C. 22 1n
nu
n




. D. 2 1nu n n   .

Lời giải

Câu 151: Trong các dãy số ( )nu sau, dãy số nào bị chặn?

A. sin 3nu n n  B.
2 1

n
nu
n


 . C.
 

1
1nu n n




. D.  .sin 3 1nu n n  .

Lời giải

Ta có
 

*1 10 ,
1 2nu n

n n
     


 Dãy ( )nu với

 
1

1nu n n



bị chặn

Câu 152: Trong các dãy số  nu cho dưới đây dãy số nào là dãy số bị chặn ?

A.
3

2 .
1n

nu
n




B. 2 2017.nu n  C. ( 1) ( 2).n
nu n   D. 2 .

1n
nu

n



Lời giải

Ta có *
2

10 ,
1 2n

nu n
n

     


 Dãy ( )nu với 2 1nu
n

n



bị chặn

Câu 153: Xet tính tăng giảm và bị chặn của dãy số sau: 1( ) :
2




n n
nu u
n

A. Tăng, bị chặn. B. Giảm, bị chặn. C. Tăng, chặn dưới. D. Giảm, chặn trên.
Lời giải

Ta có
2

1
2 1 ( 2) ( 3)( 1)
3 2 ( 2)( 3)

     
   

   n n
n n n n nu u
n n n n

1 0,  
( 2)( 3)

  
 

n
n n

.

Và *1 20 1,
2 2n

n nu n
n n
 

     
 



Vây dãy ( )nu là dãy tăng và bị chặn.

Câu 154: Xet tính bị chặn của dãy số: 2 1
2



n
nu
n

.

A. Bị chặn. B. Không bị chặn. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.
Lời giải



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn
Thầy Lê Việt toán Thăng Long “Khai Mở Tư duy – Kiến Tạo Vận Mệnh” (zalo):0835.221183

40 | Th.s Lê Việt (THPT Thăng Long, Hà Nội) – Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp

Ta có 2 1 32
2 2n

nu
n n


   
 

0 2    nu n nên dãy ( )nu bị chặn.

Câu 155: Dãy số nào sau đây là dãy số bị chặn?

A. 2 1nu n  . B.
2

1n
nu
n

 


. C. 2nnu  . D. 1
n

nu
n


 .

Lời giải

Xet
1

n
nu
n


 : *1 11 1n
nu n
n n


      . Suy ra dãy bị chặn dưới.

*1 11 1 2
1nu n

n
       . Suy ra dãy bị chặn trên.

Vây dãy bị chặn.

Câu 156: Xet tính bị chặn của dãy số sau: 24 3nu n n  

A. Bị chặn. B. Không bị chặn. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.

Lời giải

Vì
2

2 25 3 254 3
4 2 4nu n n n        

 
, n   nên dãy số  nu bị chặn trên; dãy  nu

không bị chặn dưới.

Câu 157: Xet tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số ( )nu , biết: 3( ) : 2 1  n nu u n n
A. Tăng, bị chặn. B. Giảm, bị chặn. C. Tăng, chặn dưới. D. Giảm, chặn trên.

Lời giải

Ta có: 3 3
1 ( 1) 2( 1) 2       n nu u n n n n 23 3 3 0,       n n n

Mặt khác: 1,   nu n và khi n càng lớn thì nu càng lớn.

Vây dãy ( )nu là dãy tăng và bị chặn dưới.

Câu 158: Cho dãy số 3 1( ) :
3 1n n
nu u
n





. Dãy số ( )nu bị chặn trên bởi số nào dưới đây?

A. 1
3

. B. 1. C. 1
2

. D. 0.

Lời giải

Ta có 3 1 21 1.
3 1 3 1n
nu
n n
-

= = - <
+ +

Mặt khác: 2
5 1 1 0
7 2 3

u = > > > nên suy ra dãy ( )nu bị chặn

trên bởi số 1.

Câu 159: Cho dãy số ( )nu , biết cos sin .= +nu n n Dãy số ( )nu bị chặn trên bởi số nào dưới đây?

A. 0. B. 1. C. 2 . D. Không bị chặn trên.
Lời giải

Ta có 1 sin1 cos1 1 0MTCT
nu u = + > > nên loại các đáp án A và B
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Ta có cos sin 2 sin
4

2nu n n n p÷ç= + = + <÷ç ÷ç

Câu 160: Cho dãy số ( )nu , biết cos sin .= +nu n n Dãy số ( )nu bị chặn dưới bởi số nào dưới đây?

A. 0. B. 1 . C. 2 . D. Không bị chặn dưới.
Lời giải

5 sin 5 cos5 1 0MTCT
nu u = - <- < loại A và B

Ta có 2 sin
4

2nu n p÷ç= - >÷ç ÷çè
-

ø

Câu 161: Xet tính bị chặn của các dãy số sau:
   

1 1 1...
1.3 3.5 2 1 2 1

   
 nu n n

A. Bị chặn. B. Không bị chặn. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Rõ ràng nu 0, n *   nên  nu bị chặn dưới.

Lại có:
   

1 1 1 1
2 1 2 1 2 2 1 2 1k k k k

       
. Suy ra

1 1 1 1 1 1 1 1 11 ... 1
2 3 3 5 2 1 2 1 2 2 1 2nu n n n
                                   

với mọi số nguyên

dươngn , nên  nu bị chặn trên.

Kết luân  nu bị chặn.

Câu 162: Xet tính bị chặn của các dãy số sau: 1 1 1...
1.3 2.4 .( 2)

   
nu n n

A. Bị chặn. B. Không bị chặn. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Ta có: 1 1 1 10 ... 1 1
1.2 2.3 .( 1) 1

       
 nu n n n

Dãy ( )nu bị chặn.

Câu 163: Xet tính bị chặn của các dãy số sau:
1

1

1

1
2 , ( 2)
1








   
n

n
n

u
uu n
u

A. Bị chặn. B. Không bị chặn. C. Bị chặn trên. D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Bằng quy nạp ta chứng minh được 1 2 nu nên dãy ( )nu bị chặn.
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Câu 164: Xet tính tăng giảm và bị chặn của dãy số sau:
1

1

2
( ) : 1,  2

2



 

  
n n

n

u
u uu n

A. Tăng, bị chặn. B. Giảm, bị chặn.
C. Tăng, chặn dưới, không bị chặn trên. D. Giảm, chặn trên, không bị chặn dưới.

Lời giải

Trước hết bằng quy nạp ta chứng minh: 1 2,     nu n

Điều này đúng với 1n , giả sử 1 2 nu ta có:

1
11 2

2


  n

n
uu nên ta có đpcm.

Mà 1
1 0,  

2


   n

n n
uu u n .

Vây dãy ( )nu là dãy giảm và bị chặn.

Câu 165: Cho dãy  nu với 2018 .
2018 1n
nu

n





Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. Dãy  nu bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên

B. Dãy  nu bị chặn.

C. Dãy  nu không bị chặn trên, không bị chặn dưới.

D. Dãy  nu bị chặn trên nhưng không bị chặn dưới

Lời giải

Chọn B

Ta có:
 

2018 1 2017.2019
2018 1 2018 2018 2018 1n
nu

n n


  
 

.

Do đó  nu là dãy giảm, mà 1 1u  , dễ thấy *, 0nn u   0 1.nu  

Suy ra: Dãy  nu bị chặn.

Câu 166: Trong các dãy số  nu có số hạng tổng quát nu dưới đây, dãy số nào là dãy bị chặn?

A. 2 2nu n  . B.
2 1n
nu
n




. C. 3 1n
nu   . D. 2

nu n
n

  .

Lời giải

Chọn B

2lim 2n     dãy số 2 2nu n  không bị chặn.

1 1 1
2 1 2 2 1 2n
nu
n n

   
 


1
2nu  .
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Mặt khác ta thấy ngay 0 *
2 1n
nu n
n

   


 10
2nu    dãy số

2 1n
nu
n




bị chặn.

Câu 167: Cho dãy số  nu với 12 5 n
nu

  . Kết luân nào sau đây là đúng?

A. Dãy số không đơn điệu. B. Dãy số giảm và không bị chặn.
C. Dãy số tăng. D. Dãy số giảm và bị chặn.

Lời giải

Xet    1
1 2 5 2 5n n

n nu u  
      15 5n n   1

1 1
5 5n n 

1 5
5 5n n  *4 0,

5n
n     .

 nu là dãy số giảm.

Ta có: 1 *2 5 2,n
nu n     ; *52 3,

5n nu n      .

 nu là dãy số bị chặn.

Câu 168: Trong các dãy số sau, dãy nào là dãy số bị chặn?

A. 2 1
1n

nu
n





. B.  2 sinnu n n  . C. 2
nu n . D. 3 1nu n  .

Lời giải

Xet dãy số 2 1
1n

nu
n





ta có:

* *2 1 0;  
1n

nu n
n


    


 dãy  nu bị chặn dưới bởi giá trị 0 .

* *2 1 12 2;  
1 1n

nu n
n n


      
 

 dãy  nu bị chặn trên bởi giá trị 2 .

 dãy  nu là dãy bị chặn.

Câu 169: Chọn kết luân sai:

A. Dãy số ( )2 1n- tăng và bị chặn trên. B. Dãy số
1

1n
÷ç ÷ç ÷ç +

giảm và bị chặn dưới.

C. Dãy số
1
n
÷ç- ÷ç ÷ç tăng và bị chặn trên. D. Dãy số

1
3.2n

÷ç ÷ç ÷ç giảm và bị chặn dưới.

Lời giải

Đáp án B đúng vì dãy số
1

1n
÷ç ÷ç ÷ç +

giảm và bị chặn dưới bởi 0.

Đáp án C đúng vì dãy số
1
n
÷ç- ÷ç ÷ç tăng và bị chặn trên bởi 0.

Đáp án D đúng vì dãy số
1

3.2n
÷ç ÷ç ÷ç giảm và bị chặn dưới bởi 0.

Đáp án A sai vì dãy số ( )2 1n- tăng nhưng không bị chặn trên.
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Câu 170: Cho dãy số ( )nu biết 2 2 2

1 1 1 1...
2 2 3nu n

     . Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Dãy số bị chặn dưới. B. Dãy số bị chặn trên.
C. Dãy số bị chặn. D. Không bị chặn.

Lời giải

Xet
 2

1 1 1 1 , 2
1 1

k
k k k k k

    
 

Suy ra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 31 ...
2 2 2 3 3 4 5 6 1 2 2nu n n n

                                         

30 , *
2nu n     .

Vây ( )nu bị chặn.

Câu 171: Cho dãy số ( )nu xác định bởi *
1

3
1

1

,n n

u

u u n n




   
. Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao

cho 20391901nu  .

A. 2017n  . B. 2019n  . C. 2020n  . D. 2018n  .

Lời giải

Theo hệ thức đã cho ta có:
3 3 3 3 3 3

1 2 1( 1) ( 2) ( 1) ... 1 2 ... ( 1)n n nu u n u n n u n                .

Lại có
2 2

3 3 3 2 ( 1)1 2 ... ( 1) (1 2 ... ( 1))
4

n nn n 
          .

Suy ra:
2 2( 1) ( 1)1 1

4 2n n
n n n nu u 

     .

Sử dụng mode 7 cho n chạy từ 2017 đến 2020 , ta được kết quả 2020n  .
Câu 172: Cho dãy số ( )nu thỏa mãn 2

1 1log log 6 0u u   và 1 5n nu u   , với mọi 1,n n N  . Giá trị

lớn nhất của n để 500nu  bằng:
A. 80 . B. 100 . C. 99 . D. 82 .

Lời giải

+) 1 12
1 1

1 1

log 3 0,001
log log 6 0

log 2 100
u u

u u
u u
   

       
+) Từ giả thiết suy ra ( )nu là cấp số cộng có công sai 5d  . Do đó, ta có 1 ( 1)nu u n d   .

+) Vây
0,001 5( 1) 5 4,999
100 5( 1) 5 95

n

n

u n n
u n n

    
     

. Suy ra
100,9998

500
81n

n
u

n


   
.

Vây số n lớn nhất để 500nu  là 100.
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Câu 173: Cho dãy số  nu thỏa mãn: 1 5u  và 1
43
3n nu u   với 1.n  Giá trị nhỏ nhất của n để

100
1 2 ... 5n nS u u u     bằng?

A. 142 . B. 146 . C. 141. D. 145 .

Lời giải

1 1
4 2 23 3
3 3 3n n n nu u u u 

       
 

Đặt 2
3n n nv u v   là cấp số nhân với 1

17
3

v  , công bội 3q  .

Khi đó

1 2 ...n nS u u u    1 2
2 2 2...
3 3 3nv v v                

     

1 2
2...
3n
nv v v     1

1 2.
1 3

nq nv
q


 


17.3 17 4
6

n n 


Bằng cách thử trực tiếp ta có n be nhất để 1005nS  là 146n  .

Câu 174: Cho dãy số  nu xác định bởi 1 2

1 1

2, 3
3 2n n n

u u
u u u 

 
  

2,n n N  .Khi đó 1 .... nu u  bằng?

A. 2 1n  . B. 2n . C. 2 2n n . D. 2 1n n  .
Lời giải.

Ta có: 1 13 2n n nu u u   .

1 23 2n n nu u u  

1 2 33 2n n nu u u   

…. 4 3 23 2u u u 

3 2 13 2u u u 

1 3 1 3 2 1.... 3 .... 2n n nu u u u u u u         

1 2 12 2 2 1n n nu u u u u      1 2 1n
nu    .

Vây        0 1 2 1
1 .... 2 1 2 1 2 1 .... 2 1 2 1n n

nu u n              .

Câu 175: Cho dãy số  nu xác định bởi
3 3 2 3 2 3 24 4 4 4

1
2 3 3 1

nu
n n n n n n n n n


        

, 1n  .

Tính tổng 41 2 2018 1
...S u u u


    .

A. 2016 . B. 2017 . C. 2018 . D. 2019 .
Lời giải
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Ta có:
 334 4 4 4

1

. 1 . 1 1
nu

n n n n n n


     

   4 4 4 4

1
1 1. 1n n n n n n


     

  4 4

1
1 1n n n n


   

4 4

1
1

n n
n n
 


 

   4 41 . 1

1

n n n n

n n

   


 
4 41n n   .

Do đó 4 44 44 4 442 1 3 2 ... 2018 1 1 2018 1S          
441 2018   1 2018   2017 .

Câu 176: Cho dãy số  nu được xác định bởi 1
2
3

u  và
 1 2 2 1 1

n
n

n

uu
n u 
 

,  *n . Tính tổng

2018 số hạng đầu tiên của dãy số đó?

A. 4036
4035

. B. 4035
4034

. C. 4038
4037

. D. 4036
4037

.

Lời giải

- Ta có:  
1

2 2 1 11 n

n n

n u
u u

 


1 4 2
n

n
u

    
1

1 4 1 2 4 2
n

n n
u 

 
      
 

Tương tự ta đươc:

     
1 1

1 1 4.1 2 4.2 2 ... 4 2
n

n
u u

         3 2 2 1
2

n n n   
24 8 3

2
n n 



1 2

2
4 8 3nu n n 

     
2

2 1 2 3n n


 

   
2

2 1 2 1nu n n
 

 
1 1

2 1 2 1n n
 

 

1

11
2 1

n

k
k
u

n

  
 2

2 1
n
n




2018

1

4036
4037k

k
u



  .

Câu 177: Cho dãy số  nu thỏa mãn 1 6n nu u   , 2n  và 2 5 92log log 8 11u u   . Đặt

1 2 ...n nS u u u    . Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn 20172018nS  .
A. 2587 . B. 2590 . C. 2593 . D. 2584 .

Lời giải
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Ta có dãy số  nu là cấp số cộng có công sai 6d  .

 2 5 9 2 5 92log log 8 11 log 8 11u u u u       * với 5 0u  .

Mặt khác 5 1 14 24u u d u    và 9 1 18 48u u d u    .

Thay vào  * ta được 1 5

1 5

8 32
88 64

u u
u u
  

     
. Suy ra 1 8u  .

  2
120172018 2 1 20172018 3 5 20172018 0

2n
nS u n d n n           .

Vây số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn 20172018nS  là 2593n  .

Câu 178: Cho dãy số  nu thỏa mãn 18 18 1 14 4e 5 e e eu u u u   và 1 3n nu u   với mọi 1n  . Giá trị lớn

nhất của n để 3log ln 2018nu  bằng
A. 1419 . B. 1418 . C. 1420 . D. 1417 .

Lời giải

Ta có 1 3n nu u   với mọi 1n  nên nu là cấp số cộng có công sai 3d 

18 18 18 181 1 1 14 4 4 4e 5 e e e 5 e e e eu u u uu u u u        1

Đặt 18 14e eu ut    0t 

Phương trình  1 trở thành
2

0
5 0

25
t

t t t
t t


    


 5 5 0 5 0 0 0t t t t t t t t           

Với 0t  ta có : 18 14
18 1 1 1 1e e 4 51 4 17u u u u u u u       

Vây    1 1 17 1 3 3 14nu u n d n n       

Có :
ln 2018

ln 2018 ln 2018
3

3 14log ln 2018 3 3 14 3 1419,98
3n nu u n n 

        

Vây giá trị lớn nhất của n là 1419 .

Câu 179: Tổng: 2 4 6 2018A    có giá trị là:
A. 2018001. B. 1209900 . C. 1010101. D. 1019090 .

Lời giải

Ta có      2 2 2018 4 2016 ... 2018 2A       

Do đó  1009 2 2018
1019090

2
A


 
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Câu 180: Tổng: 1 4 7 3031B    bằng:
A. 1532676 . B. 1435000 . C. 1351110 . D. 1322300 .

Lời giải

Ta có      2 1 3031 4 3028 ... 3031 1B       

Do đó  1011 1 3031
1532676

2
B


 

Câu 181: Giá trị của tổng: 13 9 5 387C      bằng:
A. 23455. B. 18887 . C. 36778 . D. 43234 .

Lời giải

Ta có      2 13 387 9 383 ... 387 13C         

Do đó  101 13 387
18887

2
C

 
 

Câu 182: Giá trị của tổng: 1 101 201 1001
100 100 100 100

S    bằng:

A. 5514
100

. B. 5501
100

. C. 5511
100

. D. 5515
100

.

Lời giải

Ta có 1 1001 101 901 1001 12 ...
100 100 100 100 100 100

S                 
     

Do đó

1 100111
5511100 100

2 100
S

  
   .

Câu 183: Cho tổng:
*1 3 5 2 1, .nS n n       Tìm 100S ?

A. 10201. B. 10000 . C. 10200 . D. 10202 .
Lời giải

Ta có 100 1 3 5 ... 201S     

Suy ra      1002 1 201 3 199 ... 201 1S       

Vây  
100

101 1 201
10201

2
S


 

Câu 184: Cho tổng: 2 4 6 2nS n    với *n . Khi đó công thức của nS là?

A. ( 2)n n . B. ( 1)
2

n n . C. ( 1)n n . D. 2n .

Lời giải

Ta có      2 2 2 4 2 2 ... 2 2nS n n n       
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Vây    2 2
1

2n

n n
S n n


  

Câu 185: Tìm x biết: ( 3) ( 7) ( 11) ( 79) 860x x x x       
A. 2x  . B. 1x  . C. 4x  . D. 3x  .

Lời giải

Ta có      1720 3 79 7 75 ... 79 3x x x x x x            

Do đó    1720 20 3 79 1720 20 2 82 2x x x x        

Câu 186: Tìm x biết:        2 3 2 7 2 11 ... 2 79 1720x x x x        

A. 35x  . B. 45
2

x  . C. 10x  . D. 15x  .

Lời giải

Ta có      3440 2 3 2 79 2 7 2 75 ... 2 79 2 3x x x x x x            

Do đó     453440 20 2 3 2 79 3440 20 4 82
2

x x x x        

Câu 187: Tính giá trị biểu thức: 1 2 3 2018
1 3 5 1009

A   


  

A. 2030071
255025

. B. 2037171
200025

. C. 2037111
255000

. D. 2037171
255025

.

Lời giải

Đặt 1 2 3 ... 2018, 1 3 5 ... 1009P Q         

Ta có      2 1 2018 2 2017 ... 2018 1 2018.2019 2037171P P         

     2 1 1009 2 1007 ... 1009 1 505.1010 255025Q Q         

Vây 2037171
255025

A 

Câu 188: Cho tổng: 1 5 9 4 3nS n     với *n . Khi đó: 2 2
10 15S S bằng:

A. 225325. B. 255325. C. 225355. D. 225525.
Lời giải

Ta có  2
10 101 5 9 ... 37 190 36100S S       

 2
15 151 5 9 ... 57 435 189225S S       

Vây 2 2
10 15 225325S S 

Câu 189: Tính tổng sau:
3 3 3 3...

1.4 4.7 7.10 91.94
S      .
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A.
93
94

B.
94
95

C.
94
93

D. 1

Lời giải

Ta có 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 11 ; ; ;...;
1.4 4 4.7 4 7 7.10 7 10 91.94 91 94

       

Do đó 1 1 1 1 1 1 1 1 931 ... 1
4 4 7 7 10 91 94 94 94

S                          
       

Câu 190: Tổng:
1 1 1 1...

2.4 4.6 6.8 100.102
S      bằng:

A.
53

102
B.

25
102

C.
1
2

D.
1
4

Lời giải

Ta có 2 2 2 22 ...
2.4 4.6 6.8 100.102

S     

2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1; ; ;...;
2.4 2 4 4.6 4 6 6.8 6 8 100.102 100 102

       

Do đó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 502 ...
2 4 4 6 6 8 100 102 2 102 51

S                          
       

Vây 50
102

S 

Câu 191: Giá trị của tổng:
4 4 4 4...

1.3.5 3.5.7 5.7.9 91.93.95
S      là:

A.
2941
8835

B.
2942
8835

C.
2944
8835

D.
1
3

Lời giải

Ta có 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1; ; ;
1.3.5 1.3 3.5 3.5.7 3.5 5.7 5.7.9 5.7 7.9 91.93.9 5 91.93 93.95

       

Khi đó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2944...
1.3 3.5 3.5 5.7 5.7 7.9 91.93 93.95 1.3 93.95 8835

S                          
       

Câu 192: Tổng 100 100 100 100...
10.15.20 15.20.25 20.25.30 110.115.120

S      có giá trị bằng:

A.
93

1380
B.

91
13800

C.
9

138
D.

91
1380

Lời giải

Ta có



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn
Thầy Lê Việt toán Thăng Long “Khai Mở Tư duy – Kiến Tạo Vận Mệnh” (zalo):0835.221183

51 | Th.s Lê Việt (THPT Thăng Long, Hà Nội) – Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp

100 1 1 100 1 110 ; 10 ;
10.15.20 10.15 15.20 15.20.25 15.20 20.25

100 1 1 100 1 110 ; 10
20.25.30 20.25 25.30 110.115.120 110.115 115. 120

         
   
         
   

Khi đó
1 1 1 1 1 1 1 110 10 10 ... 10

10.15 15.20 15.20 20.25 20.25 25.30 110.115 115 .120
1 1 91

15 115.12 1380

S                       
       

  

Câu 193: Giá trị của tổng: 12 20 28 84...
4.16 16.36 36.64 400.484

S      là:

A.
31

121
B.

30
121

C.
32

121
D.

33
121

Lời giải

Ta có 12 1 1 20 1 1 28 1 1 84 1 1; ; ;
4.16 4 16 16.36 16 36 36.64 36 64 400.484 400 484

       

Khi đó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30...
4 16 16 36 36 64 400 484 4 484 121

S                          
       

Câu 194: Cho tổng:
 

1 1 1 1...
1.2 2.3 3.4 1

S
n n

    


với *n . Lựa chọn đáp án đúng.

A. 3
1 .

12
S  B. 2

1 .
6

S  C. 2
2 .
3

S  D. 3
1 .
4

S 

Lời giải

Ta có 2
1 1 2

1.2 2.3 3
S   

Câu 195: Cho tổng:
   

1 1 1 1...
1.2.3 2.3.4 3.4.5 1 2nS n n n

    
 

. Khi đó: 30S bằng:

A.
31

121
B. 495

992
C.

496
1987

D.
31

121
Lời giải

Ta có
   

2 2 2 22 ...
1.2.3 2.3.4 3.4.5 1 2nS n n n

    
 

Trong đó

         

2 1 1 2 1 1 2 1 1; ; ;
1.2.3 1.2 2.3 2.3.4 2.3 3.4 3.4.5 3.4 4.5

2 1 1
1 2 1 1 2n n n n n n n

     

 
    
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Khi đó

     

           
2 2

1 1 1 1 1 1 1 12 ...
1.2 2.3 2.3 3.4 3.4 4.5 1 1 2

1 1 3 3
1.2 1 2 1 2 2 1 2

n

n

S
n n n n

n n n nS
n n n n n n

                               
 

    
     

Vây
   

2

30
30 3.30 495

2. 30 1 30 2 992
S 

 
 

Câu 196: Tìm x biết: 2 2 2 2 1430...
1.3 3.5 5.7 51.53 53

x x x x                      
       

A. 1x  B. 2x  C. 3x  D. 4x 
Lời giải

Ta có

2 2 2 2 1430...
1.3 3.5 5.7 51.53 53

1 1 1 1 1 1 1 1430 52 143026 1 ... 26 1
3 3 5 5 7 51 53 53 53 53

x x x x

x x x

                      
       

                 
 

Câu 197: Tìm x biết: 2 2 2 2 9125...
1.2.3 2.3.4 3.4.5 20.21.22 231

x x x x                      
       

A. 1x  B. 2x  C. 3x  D. 4x 
Lời giải

Ta có

2 2 2 2 9125...
1.2.3 2.3.4 3.4.5 20.21.22 231

1 1 1 1 1 1 1 1 912520 ...
1.2 2.3 2.3 3.4 3.4 4.5 20.21 21.22 231
1 1 9125 115 912520 20 2

1.2 21.22 231 231 231

x x x x

x

x x x

                      
       

            
 
          
 

Câu 198: Tính:
2 3 10

1 1 1 1...
5 5 5 5

M     

A.
101 11

4 5
       

B.
111 11

4 5
       

C.
1011

5
   
 

D.
101 11

5 5
       

Lời giải

Chọn A

Ta có
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 

 

10 3 2

10 3 2

10 3 2

11 10 10

10 10

1 1 1 1 1 1 1 1... 1 ... 1
5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 11 1 1 ... 1
5 5 5 5 5 5

4 1 5.5 1 5 1 1 11 1 1 1
5 5 4.5 4.5 4 5

M M

M

M M M

                      
     

                             
           

                  
   

10 
 
  

Câu 199: Cho 5 5 5 5...
1024 512 256 2

M      . Khi đó M bằng:

A.
1023
1024

B.
5111
1024

C.
1024
1023

D.
5115
1024

Lời giải

Chọn D

Ta có

   

10 9 8

10 9 8

10 9 8 11

11 11

5 5 5 5 1 1 1 1... 5 ...
1024 512 256 2 2 2 2 2

1 1 1 15 5 ... 1
2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 15 1 5 1 ... 1 5 5 1
2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 5115 10 1 10 1 5
2 2

M

M

M M

M M

           
 

         
 

                          
      

              
   

5
1024

Câu 200: Cho 5 5 55 ...
3 9 729

M      . Khi đó 729M bằng:

A.
5465
729

B. 5460 C. 5465 D.
5460
729

Lời giải

Chọn C

Ta có

2 6

2 6

7 7

7 6 6

5 5 5 1 1 15 ... 5 1 ...
3 9 729 3 3 3

1 1 1 1 11 5 1 1 ...
3 3 3 3 3

2 1 5 3 1 5 3 15 1 729 729. . 5465
3 3 2 3 2 3

M

M

M M M

           
 

               
    

                
     

Câu 201: Cho tổng: 21 2 2 ... 2nnS      . Chọn mệnh đề đúng:

A. 10 2047S  B. 10 2048S  C. 10 1024S  D. 10 1023S 

Lời giải
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Chọn A

Ta có    2 2 11 2 2 ... 2 2 1 1 2 2 ... 2 2 1n n n
n nS S              

Vây 11
10 2 1 2047S   

Câu 202: Tính tổng: 1.2 3.4 5.6 ... 11.12S     

A. 322 B. 321 C. 320 D. 319
Lời giải

Chọn A

Ta có

   

 

         

*

1

2

1 1 1

2 1 2 , . 1.2 3.4 5.6 ... 2 1 2

2 1 2 4 2

4 1 2 1 1 4 1
1

6 3

n

k n k
k

n n n

n
k k k

n

a k k k S a n n

S k k k k

n n n n n n
S n n



  

         

    

   
    



  



Vây    6 6 1 4.6 1
1.2 3.4 5.6 ... 11.12 322

3
S

 
      

Câu 203: Tổng: 2.3 4.5 6.7 ... 20.21S      có giá trị bằng:
A. 1550 B. 1655 C. 1650 D. 1450

Lời giải

Chọn C

Ta có

   

 

         

*

1

2

1 1 1

2 2 1 , . 2.3 4.5 6.7 ... 2 2 1

2 2 1 4 2

4 1 2 1 1 4 5
1

6 3

n

k n k
k

n n n

n
k k k

n

a k k k S a n n

S k k k k

n n n n n n
S n n



  

         

    

   
    



  



Vây    10 10 1 40 5
2.3 4.5 6.7 ... 20.21 1650

3
S

 
      

Câu 204: Giá trị của tổng: 1.2 2.5 3.8 ... 20.59S      là:
A. 8450 B. 8300 C. 8850 D. 8400

Lời giải

Chọn D

Ta có
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   

 

       

*

1

2

1 1 1

2

3 1 , . 1.2 2.5 3.8 ... 3 1

3 1 3

1 2 1 1
1

2 2

n

k n k
k

n n n

n
k k k

n

a k k k S a n n

S k k k k

n n n n n
S n n



  

         

    

  
    



  



Vây  21.2 2.5 3.8 ... 20.59 20 20 1 8400S        

Câu 205: Tính tổng:    1.5 3.7 5.9 ... 2 1 . 2 3nS n n       khi 15n 

A. 5450 B. 5400 C. 5395 D. 5650
Lời giải

Chọn C

Ta có

       

   

         

*

1

2

1 1 1

2 1 2 3 , . 1.5 3.7 5.9 ... 2 1 2 3

2 1 2 3 4 4 3

2 1 2 1 2 1 2 4
2 1 3 3

3 3

n

k n k
k
n n n

n
k k k

n

a k k k S a n n

S k k k k n

n n n n n n
S n n n n



  

           

      

   
      



  



Vây     15
30.16.341.5 3.7 5.9 ... 2 1 . 2 3 45 5395

3nS n n S          

Câu 206: Giá trị của tổng:  1.4 3.8 5.12 ... 2 1 .4nS n n      khi 10n  là:

A. 1650 B. 2860 C. 2650 D. 1950
Lời giải

Chọn B

Ta có

   

 

         

*

1

2

1 1 1

2 1 4k, . 1.4 3.8 5.12 ... 2 1 4

2 1 4 8 4

4 1 2 1 2 1 4 1
2 1

3 3

n

k n k
k

n n n

n
k k k

n

a k k S a n n

S k k k k

n n n n n n
S n n



  

         

    

   
    



  



Vây   10
20.11.391.4 3.8 5.12 ... 2 1 .4 2860

3nS n n S        

Câu 207: Cho tổng  1.2 3.4 5.6 ... 2 1 2     nS n n . Tính giá trị của 50S

A. 169150 B. 155000 C. 165050 D. 165000
Lời giải
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Chọn A

Ta có

   

 

         

*

1

2

1 1 1

2 1 2 , . 1.2 3.4 5.6 ... 2 1 2

2 1 2 4 2

4 1 2 1 1 4 1
1

6 3

n

k n k
k

n n n

n
k k k

n

a k k k S a n n

S k k k k

n n n n n n
S n n



  

         

    

   
    



  



Vây      
50

1 4 1 50.51.1991.2 3.4 5.6 ... 2 1 2 169150
3 3n

n n n
S n n S

 
         

Câu 208: Tìm x biết:        1.2 2.5 3.8 ... 10.29 1200x x x x        

A. 7x  B. 8x  C. 9x  D. 10x 
Lời giải

Chọn D

Ta có

       
 

1.2 2.5 3.8 ... 10.29 1200

10 1.2 2.5 3.8 ... 10.29 1200 10 1100 1200 10

x x x x

x x x

        

           
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